CÁC MẪU BIỂU
Công văn số 253/CV-CĐBIDV ngày 23/6/2026 v/v Một số mẫu biểu Quy chế về tổ chức, hoạt động của CĐCS trực thuộc Công đoàn BIDV
Mẫu 03a
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CĐCS ………………….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…./QĐ-CĐCS…
	       ………….., ngày …. tháng  …. năm …….



QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra
Công đoàn cơ sở ………………………………..

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
…………………….

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam v/v công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………...
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………….... được ban hành kèm theo Quyết định số … ngày …/…/… của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………...
Theo đề nghị của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở ….
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở …………………………...............................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy Quyết định số …/QĐ-CĐCS… ngày …/…/…….. 
Điều 3. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở …………………………... căn cứ Quyết định thi hành.
	
Nơi nhận:(…….bản)
- Công đoàn BIDV (để báo cáo);
- BCH CĐCS (để p/h);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, UBKT CĐCS.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

    



QUY CHẾ LÀM VIỆC
 CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ……………………………………….
 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐCS… ngày …/…/……
 của Ban Chấp hành CĐCS ……………………………………………….. )

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí, vai trò của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở ………….
1. Uỷ ban kiểm tra (viết tắt là UBKT) là cơ quan kiểm tra của Công đoàn cơ sở  (viết tắt là CĐCS) do Ban Chấp hành CĐCS bầu ra, được Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt là Công đoàn BIDV) quyết định công nhận.
2. UBKT chịu sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban Chấp hành CĐCS và chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Công đoàn BIDV; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành CĐCS. Chương trình hoạt động của UBKT phải được Ban Chấp hành CĐCS thông qua.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBKT
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT 
1. Nhiệm vụ của UBKT
a. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp.
b. Kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, quy định, quyết định của công đoàn.
c. Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Công đoàn, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
d. Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
e. Tham mưu cho Ban Chấp hành trong việc triển khai, tham gia với các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí,...
f. Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp khi có vi phạm theo quy định.
g. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.
h. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn cùng cấp.
2. Quyền hạn của UBKT:
a. Ủy ban kiểm tra công đoàn có quyền kiểm tra, giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn, quy định của Đảng, Nhà nước.
b. Ủy ban kiểm tra công đoàn được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.
c. Uỷ viên uỷ ban kiểm tra công đoàn được học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; được mời dự các hội nghị của Ban Chấp hành và Đại hội, Hội nghị công đoàn cùng cấp.
d. Báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn và đề xuất các nội dung, chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra công đoàn trong các hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành công đoàn.
e. Yêu cầu tổ chức công đoàn và người chịu trách nhiệm của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát và trả lời những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát.
f. Báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát và đề xuất các hình thức xử lý với cơ quan thường trực của Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp. Những kiến nghị của uỷ ban kiểm tra công đoàn không được cơ quan thường trực Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp giải quyết, thì uỷ ban kiểm tra công đoàn có quyền báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp và báo cáo lên uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên.
g. Ủy ban kiểm tra được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp. 
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm UBKT
1. Chủ nhiệm UBKT là người đứng đầu UBKT, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về mọi hoạt động của UBKT. Thay mặt UBKT tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, ký kết các văn bản và giải quyết các công việc thường xuyên của UBKT giữa hai kỳ họp. Chủ nhiệm UBKT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Triệu tập, chủ trì các Hội nghị UBKT và báo cáo hoạt động, đề xuất chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát với Ban Chấp hành CĐCS. Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của UBKT và chuẩn bị nội dung các kỳ họp UBKT.
3. Theo dõi tình hình về tổ chức của CĐCS chi nhánh và các Tổ CĐ; Tổ chức tự tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các ủy viên UBKT. Giúp BCH CĐCS tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.
4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành CĐCS phân công, chỉ đạo.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên UBKT 
1. Các uỷ viên UBKT có trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động của UBKT.
2. Ủy viên UBKT phụ trách một số mặt công tác do Chủ nhiệm UBKT phân công; thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hàng quý và báo cáo những vấn đề phát sinh đột xuất thuộc phạm vi phụ trách cho Chủ nhiệm UBKT. Khi cần thiết, chủ nhiệm UBKT triệu tập tham gia vào các đoàn kiểm tra, giám sát của CĐCS. Được cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động của UBKT.
3. Các uỷ viên UBKT được mời dự Hội nghị của BCH CĐCS (trừ quyền biểu quyết) và được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng liên đoàn, Công đoàn BIDV và CĐCS đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.
Chương III
NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ
CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Điều 5. Nguyên tắc, chế độ làm việc của UBKT
1. UBKT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.
2. Hội nghị thường kỳ của UBKT thực hiện định kỳ 03 tháng/lần, khi cần thiết có thể tổ chức Hội nghị bất thường. Hội nghị UBKT được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên UBKT tham dự.
3. Trong các kỳ họp, mọi thành viên UBKT dân chủ thảo luận trước khi biểu quyết. Các kết luận của UBKT phải được trên 50% thành viên UBKT có mặt tán thành. Ủy viên UBKT thuộc thiểu số được bảo lưu ý kiến, nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện Kết luận của UBKT đã được đa số biểu quyết nhất trí.
4. Trong tổ chức chỉ đạo, điều hành các nội dung công việc đã được tập thể UBKT thông qua, thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ nhiệm UBKT.
5. Mọi thành viên UBKT phải chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm UBKT về những công việc được phân công phụ trách.
Điều 6. Hội nghị UBKT
1. Thảo luận, thông qua chương trình công tác hoạt động của UBKT hàng năm, đồng thời tham gia báo cáo năm, nửa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ hoạt động của UBKT trình Hội nghị Ban Chấp hành CĐCS.
2. Thảo luận những vấn đề về tổ chức, nhân sự thuộc phạm vi thẩm quyền của UBKT. Kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành CĐCS những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, mối quan hệ của UBKT. Thảo luận, biểu quyết khi có những ý kiến khác (nếu có).
Điều 7. Chế độ báo cáo
1. Chủ nhiệm có trách nhiệm thay mặt UBKT báo cáo kết quả hoạt động của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành CĐCS; Đề xuất chương trình công tác của UBKT với Ban Chấp hành CĐCS và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn BIDV.
2. Các báo cáo và văn bản có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo do UBKT phát hành được gửi tới Ban Chấp hành CĐCS và Uỷ viên UBKT CĐCS.
3. Kết luận kiểm tra đồng cấp của UBKT được thông báo đến các đơn vị được kiểm tra, các Uỷ viên BCH và các Uỷ viên UBKT  CĐCS.
4. Các văn bản dự thảo của UBKT do ủy viên UBKT chuyên trách chuẩn bị và gửi xin ý kiến các thành viên UBKT ít nhất 2 ngày trước khi họp.
Ngoài các quy định trên tuỳ theo yêu cầu, chủ nhiệm UBKT quyết định việc gửi các văn bản, kết luận của UBKT cho cá nhân và tổ chức có thẩm quyền để cùng phối hợp giải quyết.
Điều 8. Mối quan hệ của UBKT
1. Quan hệ của UBKT đối với Ban Chấp hành CĐCS
1.1. Ban Chấp hành CĐCS quyết định nhân sự UBKT, ra Nghị quyết và cụ thể hoá những quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
1.2. UBKT chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành CĐCS mà trực tiếp là Chủ tịch CĐCS chỉ đạo hoạt động của UBKT giữa các kỳ họp của Ban Chấp hành.
1.3. UBKT giúp Ban Chấp hành xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của UBKT, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chỉ thị, Nghị quyết Công đoàn đề ra, công tác quản lý sử dụng tài chính công đoàn; Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; Tham mưu với Ban Chấp hành CĐCS tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, lao động.
1.4. UBKT được quyền kiểm tra đồng cấp về quản lý sử dụng tài chính công đoàn, về những dấu hiệu vi phạm Điều lệ và giám sát việc thực hiện các quy định của công đoàn. Ban Chấp hành CĐCS có trách nhiệm tạo điều kiện để UBKT thực hiện nhiệm vụ.
1.5. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, những kiến nghị của UBKT mà không được giải quyết thì UBKT có quyền báo cáo Ban Chấp hành CĐCS trong kỳ họp gần nhất và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn BIDV.
2. Quan hệ giữa UBKT với các Ban chuyên đề và Tổ CĐ thuộc CĐCS
2.1. UBKT chủ trì hoặc phối hợp với các Ban, Tổ có liên quan để giúp Ban Chấp hành tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn BIDV.
2.2. Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu nội dung có liên quan đến Ban, Tổ nào thì Ban, Tổ đó có trách nhiệm phối hợp với UBKT nghiên cứu giúp Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết.
2.3. Khi UBKT thực hiện các cuộc kiểm tra, nếu nội dung kiểm tra có liên quan đến Ban, Tổ nào thì Ban, Tổ đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình và thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra nêu ra.
3. Quan hệ của UBKT CĐCS với UBKT Công đoàn BIDV.
UBKT dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của UBKT Công đoàn BIDV và thực hiện chế độ báo cáo với UBKT Công đoàn BIDV  theo quy định.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Ban Chấp hành, Uỷ ban kiểm tra CĐCS, các Tổ công đoàn thuộc CĐCS chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Chủ nhiệm UBKT có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; 
3. Trong quá trình thực hiện Quy chế làm việc của UBKT CĐCS nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, chỉnh sửa, UBKT CĐCS báo cáo Ban Chấp hành CĐCS xem xét quyết định.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Công văn số 253/CV-CĐBIDV ngày 23/6/2026 v/v Một số mẫu biểu Quy chế về tổ chức, hoạt động của CĐCS trực thuộc Công đoàn BIDV
Mẫu 03b
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CĐCS ………………….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:…./QĐ-CĐCS…
	       ………….., ngày …. tháng  …. năm …….




QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành 
làm công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở ……………………...............


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
…………………….


Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam v/v công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………...
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………….... được ban hành kèm theo Quyết định số … ngày …/…/… của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………...
Theo đề nghị của Uỷ viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở …………………………................
Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ủy viên Ban Chấp hành, các Tổ Công đoàn trực thuộc căn cứ Quyết định thi hành.
	
Nơi nhận:(…….bản)
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT CĐCS.
	
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

    



QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
CỦA UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA 
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ……………………………
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐCS ngày …/…/……
 của Ban Chấp hành CĐCS ……………………………………………….. )

I. Những quy định chung
1. Vị trí, vai trò của Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra
Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra do Ban Chấp hành CĐCS phân công, được Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt là Công đoàn BIDV) quyết định công nhận và chịu sự chỉ đạo của CĐCS; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành CĐCS.
2. Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra được sử dụng kinh phí của Công đoàn vào các hoạt động kiểm tra, giám sát và sử dụng con dấu của CĐCS.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra
1. Nhiệm vụ:
- Tiếp nhận và nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành CĐCS giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Phát hiện và tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành CĐCS thực hiện kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
- Tham mưu tổ chức kiểm tra công tác quản lý tài chính đồng cấp tại CĐCS hằng năm.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định với Ban Chấp hành CĐCS và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn BIDV.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch CĐCS phân công.
2. Quyền hạn:
- Báo cáo với Ban Chấp hành CĐCS về hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn và đề xuất các nội dung, chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.
- Yêu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra, giám sát báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Báo cáo kết luận kiểm tra, giám sát và đề xuất các hình thức xử lý với Ban Chấp hành CĐCS. Những kiến nghị của Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra không được giải quyết thì Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra có quyền báo cáo lên Uỷ ban kiểm tra Công đoàn BIDV.
- Được học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.
III. Mối quan hệ của Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra
1. Quan hệ với Ban Chấp hành CĐCS
- Chịu sự chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Chủ tịch CĐCS.
- Giúp Ban Chấp hành xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chỉ thị, Nghị quyết Công đoàn đề ra, công tác quản lý sử dụng tài chính công đoàn; Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; Tham mưu với Ban Chấp hành CĐCS tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, lao động.
- Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, những kiến nghị của Đoàn kiểm tra không được giải quyết thì Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra có quyền báo cáo với Ban Chấp hành CĐCS và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn BIDV.
2. Quan hệ với các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS
Các Tổ công đoàn có trách nhiệm phối hợp với Ủy viên Ban Chấp hành làm công tác kiểm tra để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành CĐCS giao cho.
3. Quan hệ với UBKT Công đoàn BIDV
- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra công đoàn BIDV.
- Thực hiện chế độ báo cáo với Uỷ ban kiểm tra Công đoàn BIDV theo quy định.
IV. Tổ chức thực hiện
Các ủy viên Ban Chấp hành CĐCS, các Tổ công đoàn trực thuộc CĐCS chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung, chỉnh sửa do Ban Chấp hành CĐCS xem xét quyết định.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH



 Công văn số 107/CV-CĐBIDV ngày 27/3/2026 v/v hướng dẫn CĐCS kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐCS
Mẫu 01
	
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CĐCS …
Số: 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…, ngày      tháng     năm   



TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH/UBKT và bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS BIDV …, nhiệm kỳ 2025 - 2030
	

Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn BIDV

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐBIDV ngày …;
Căn cứ Quyết định số ../QĐ-CĐBIDV ngày .. của Ban Thường vụ Công đoàn BIDV v.v công nhận Ban Chấp hành, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UBKT CĐCS BIDV … nhiệm kỳ 2025-2030;
Căn cứ …;
Căn cứ kết quả hiệp y của Đảng ủy ….
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ... báo cáo và kính trình Ban Thường vụ Công đoàn BIDV các nội dung sau:
1. Tình hình nhân sự Ban Chấp hành CĐCS
Theo Quyết định số …/QĐ-BIDV ngày … của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, đ/c … - [chức vụ chuyên môn], [chức vụ công đoàn] được điều động nhận công tác tại … từ ngày …. [hoặc văn bản khác liên quan đến việc khuyết nhân sự BCH/UBKT]
Do đó, Ban Chấp hành CĐCS... khuyết 01 Ủy viên Ban Chấp hành/Ủy ban kiểm tra và khuyết Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS.
2. Đề xuất của Ban Chấp hành CĐCS
Để đảm bảo kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành/Ủy ban kiểm tra CĐCS, Ban Chấp hành CĐCS đã tiến hành họp ngày …./…/2026 thống nhất giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành/Ủy ban kiểm tra, bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS đối với đồng chí … - [chức vụ chuyên môn], [chức vụ công đoàn].
Kết quả bầu cử: đồng chí … - [chức vụ chuyên môn], [chức vụ công đoàn] đã trúng cử Ủy viên BCH/UBKT (với tỷ lệ tán thành …./… phiếu, đạt …%) và trúng cử Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS (với tỷ lệ tán thành …./… phiếu, đạt …%)
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ... kính báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn BIDV xem xét phê duyệt và ban hành Quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành/Ủy ban kiểm tra, bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030.
Hồ sơ gửi kèm: Đề án nhân sự Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030; Danh sách trích ngang nhân sự (có xác nhận của Chi/Đảng ủy), Biên bản họp BCH, các Biên bản kiểm phiếu, Quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có) và Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của BIDV.
Trân trọng kính trình./.
	 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu CĐCS.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH










 Công văn số 107/CV-CĐBIDV ngày 27/3/2026 v/v hướng dẫn CĐCS kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐCS
Mẫu 02
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CĐCS …

Số: 
	CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

…, ngày     tháng      năm 



BIÊN BẢN
 HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NHIỆM KỲ 2025-2030
(V/v Giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH/UBKT, bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS)

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số … ngày … của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) v.v công nhận Ban Chấp hành, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UBKT CĐCS … nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ Quyết định số … ngày … của Ban Chấp hành CĐCS … v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành.

Hôm nay, vào lúc …h… ngày …./…/202…, tại …, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở … tổ chức họp giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung Ủy viên BCH/UBKT, bầu chức danh … CĐCS nhiệm kỳ …..
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Đ/c …  - …, Chủ tịch CĐCS.
2. Đ/c … - …, Phó Chủ tịch CĐCS.
3. Đ/c … - …, Ủy viên BCH CĐCS.
4. Đ/c … - …, Ủy viên BCH CĐCS.
5. Đ/c … - …, Ủy viên BCH CĐCS.
Tổng số: … đ/c; Có mặt: … đ/c; Vắng: 0 đ/c.
Chủ trì: Đ/c …  - …, Chủ tịch/Phó Chủ tịch CĐCS.
Thư ký: Đ/c … - …, Ủy viên BCH CĐCS.
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Thông tin nhân sự Ban Chấp hành
2. Giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên BCH/UBKT và chức danh Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030.
III. DIỄN BIẾN CHÍNH CUỘC HỌP  
1. Thông tin nhân sự Ban Chấp hành CĐCS:
Đ/c …  - …, Chủ tịch/Phó Chủ tịch CĐCS thông tin: Theo Quyết định số … ngày …. của … Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, Đ/c …. - …. CĐCS được điều động ….. 
Do đó, Ban Chấp hành CĐCS … khuyết 01 ủy viên và khuyết chức danh …. CĐCS.
2. Giới thiệu bổ sung ủy viên BCH, UBKT và chức danh Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS:
Để đảm bảo kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành CĐCS và kiện toàn chức danh …. CĐCS, Ban Chấp hành CĐCS đã báo cáo và được Đảng ủy … thống nhất chủ trương về dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử Ủy viên BCH, UBKT, Chủ tịch/Phó Chủ tịch/… CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại Hội nghị hôm nay, Ban Chấp hành tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung BCH và chức danh Chủ tịch/Phó Chủ tịch/… CĐCS nhiệm kỳ … như sau:
- Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung BCH CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030:
+ Ứng cử: Không
+ Đề cử: Đ/c … - ….- ….
- Giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/… CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030: 
+ Ứng cử : Không 
+ Đề cử: Đ/c … - ….- …..
· Đánh giá về việc đáp ứng tiêu chí Ủy viên BCH/UBKT và Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS theo Đề án nhân sự Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí …:
· Tiêu chuẩn chung: có phẩm chất tiêu biểu của giai cấp công nhân, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có uy tín, và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, lao động; có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ => đáp ứng.
· Tiêu chuẩn cụ thể đối với Ủy viên BCH công đoàn cơ sở: 
+ Hiểu biết sâu về lĩnh vực ngành, nghề, tình hình hoạt động của đơn vị; có uy tín, được đông đảo đoàn viên, người lao động tín nhiệm; có khả năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, ngành, đơn vị và của tổ chức công đoàn để đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị => đáp ứng.
+ Nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của ban chấp hành => đáp ứng.
+ Có khả năng cụ thể hóa chương trình, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên để triển khai thực hiện tại cơ sở; có năng lực tập hợp, thu hút người lao động => đáp ứng.
+ Có kỹ năng đối thoại, thương lượng; có bản lĩnh, hiểu biết đặc điểm tình hình của đơn vị, có khả năng phối hợp tốt với người sử dụng lao động trong tổ chức triển khai các hoạt động của CĐCS => đáp ứng.
· Tiêu chuẩn đối với vị trí Chủ tịch/Phó Chủ tịch/… công đoàn cơ sở: Cơ cấu đ/c Phó Giám đốc chi nhánh là Chủ tịch CĐCS; đ/c Phó Chủ tịch phải đảm bảo giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng trở lên  => đáp ứng.
· Đ/c … -  …. đã được phê duyệt chức danh …. (theo Quyết định ….) và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện Ủy viên BCH, Chủ tịch/Phó Chủ tịch/… CĐCS theo quy định và Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2025-2030 (nếu có).
3. Bầu Tổ kiểm phiếu
Đ/c …  - …, Chủ tịch/Phó Chủ tịch CĐCS đề xuất danh sách Ban kiểm phiếu gồm … đ/c, gồm:
+ Đ/c …  - …, Uỷ viên BCH CĐCS - Tổ trưởng.
+ Đ/c … - …, Ủy viên BCH CĐCS - Thành viên.
Ban Chấp hành CĐCS tiến hành biểu quyết, kết quả: ../.. đồng chí dự họp thống nhất (đạt tỷ lệ 100%) nhân sự Tổ kiểm phiếu gồm … đ/c nêu trên.
4. Kết quả biểu quyết giới thiệu nhân sự bổ sung BCH và chức danh Chủ tịch CĐCS
 Ban Chấp hành CĐCS tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành CĐCS và Chủ tịch CĐCS như sau:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Vị trí bầu cử
	Số phiếu/tỷ lệ phiếu

	1
	
	
	Ủy viên BCH/UBKT 
	

	2
	
	
	Chủ tịch/Phó Chủ tịch CĐCS
	


5. Tổ chức thực hiện
Căn cứ kết quả biểu quyết trên, Ban Chấp hành CĐCS hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn BIDV phê duyệt công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành/UBKT và bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS … theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …h…. cùng ngày với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp theo các nội dung đã ghi trong biên bản./.
	             
	Các thành viên dự họp
	Chủ trì

	
	Chủ tịch/Phó Chủ tịch CĐCS

	


….
	


Nguyễn Văn A

	


…..
	




 Công văn số 107/CV-CĐBIDV ngày 27/3/2026 v/v hướng dẫn CĐCS kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐCS
Mẫu 03
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CĐCS …

Số: 
	CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

…, ngày     tháng      năm 



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung Ủy viên BCH/UBKT/ bầu Chủ tịch/Phó Chủ tịch/Chủ nhiệm UBKT CĐCS

Hôm nay, vào hồi .…h…. ngày …/…./…., tại …….., Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ……. tổ chức họp lấy phiếu bầu bổ sung Ủy viên BCH CĐCS nhiệm kỳ 2025-2030.
Chúng tôi được Ban Chấp hành CĐCS ………bầu vào Tổ bầu cử để tổ chức bầu cử …………………..….  gồm:
- Đồng chí …….. - Tổ trưởng
- Đồng chí …….. - thành viên
- Đồng chí …….. - thành viên

Tổ bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để Ban Chấp hành thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:
· Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Hội nghị: …… đại biểu.
· Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Hội nghị: ………….đại biểu.
· Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu: ………….đại biểu.
· Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………..đồng chí (có danh sách kèm theo). Trong đó:  
· Ứng cử: ……………..đồng chí. 
· Đề cử  : ……………...đồng chí.
- Tổng số phiếu Tổ bầu cử phát ra: ………………phiếu.
· Tổng số phiếu Tổ bầu cử thu về: ………………..phiếu.
· Số phiếu hợp lệ                              : ………………phiếu.
· Số phiếu không hợp lệ                   : ………….…...phiếu.
· Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau:
	STT
	Họ và tên
	Số phiếu được bầu
	Tỷ lệ

	1
	
	
	            %

	2
	
	
	            %       


· Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử ….…………. như sau: 
	STT
	Họ và tên
	Tỷ lệ

	1
	
	%

	2
	
	%



Biên bản này được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành.
Làm tại ……………., hồi ………giờ …….ngày ... tháng ... năm 20....

	             
	TỔ KIỂM PHIẾU

	Thành viên



…
	Tổ trưởng




…





Công văn số 107/CV-CĐBIDV ngày 27/3/2026 v/v hướng dẫn CĐCS kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT CĐCS
Mẫu 04
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CĐCS …….

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày      tháng      năm 20…



DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ
BỔ SUNG BAN CHẤP HÀNH, ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2025-2030

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức vụ và đơn vị công tác
	Đảng viên
	Nam/Nữ
	
Dân tộc
	Trình độ học vấn
	Chức vụ dự kiến trong BCH, UBKT
	Thông tin liên hệ

	
	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn 
	Chính trị
	Ngoại
ngữ
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chủ tịch/ Phó Chủ tịch/… CĐCS
	Số ĐT:
Email:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
TM. BAN CHẤP HÀNH




	
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY/CHI ỦY




                              





Mẫu 01/UBKT
	CĐCS ...
UỶ BAN KIỂM TRA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày     tháng      năm 20....



CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
của UBKT CĐCS .....
Nhiệm kỳ 20... - 20...

      Căn cứ :
·   Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
· Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động VN v/v nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn;
· Quyết định số …/QĐ - CĐNHĐT&PT ngày ….. về việc công nhận BCH, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UBKT, Chủ nhiệm UBKT CĐCS;
· Quyết định số …/QĐ-CĐCS… của Ban chấp hành CĐCS …. Về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCH ...
·   Quyết định số .../ QĐ - CĐCS... của Ngân hàng TMCP ĐT và PT V/v ban hành Quy chế hoạt động của UBKT CĐCS ....
UBKT Công đoàn cơ sở... xây dựng chương trình công tác toàn khóa, Nhiệm kỳ 20..-20.. như sau:
1. Tham mưu, đề xuất BCH CĐCS xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, Nghị quyết Công đoàn các cấp, và công tác quản lý tài chính Công đoàn tại CĐCS. 
2. Hàng năm, xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát trình BCH CĐCS phê duyệt.
3. Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Nghiên cứu, đề xuất với BCH CĐCS giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn cơ sở.
4. Tham mưu với BCH CĐCS tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, lao động.
5. Tham mưu cho BCH CĐCS trong việc xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn (nếu có phát sinh).
6. Hàng năm, tổ chức thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn tại CĐCS, kiểm tra đồng cấp về công tác quản lý, sử dụng tài chính của CĐCS ..., nhằm phát hiện những dấu hiệu vi phạm Điều lệ, quản lý tài chính để tham mưu, đề xuất BCH CĐCS xử lý kịp thời; 
7. Thực hiện giám sát tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp theo Quyết định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 và giám sát việc triển khai các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.
8. Tham mưu với BCH CĐCS trong việc kiện toàn tổ chức, nhân sự UBKT; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ kiểm tra. Đề xuẩt khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ UBKT thực hiện tốt công việc được giao.
9. Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo với UBKT cấp trên (6 tháng, hàng năm) và báo cáo đột xuất nếu có.
10. Thực hiện chấm điểm, phân loại UBKT CĐCS hàng năm trình BCH CĐCS phê duyệt theo quy định.

	Trên đây là chương trình công tác kiểm tra của UBKT CĐCS Chi nhánh ...., Nhiệm kỳ 20...-20... . UBKT  xin báo cáo BCH CĐCS Chi nhánh .... phê duyệt để UBKT triển khai thực hiện./.
     
                         T/M ỦY BAN KIỂM TRA




PHÊ DUYỆT CỦA BCH CĐCS
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
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Mẫu 02/UBKT

	[bookmark: chuong_pl_5]CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VIỆT NAM
	
	
	

	CĐCS: ……….
	
	
	
	

	
	……, ngày…. tháng …. năm …..
	

	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO  KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	Kỳ báo cáo: (Ghi rõ 6 tháng đầu hoặc 6 tháng cuối) năm …

	
	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung báo cáo
	Kết quả
 thực hiện 06 tháng đầu năm
	Kết quả thực hiện 06 tháng cuối năm
	Ghi chú
	Hướng dẫn 
điền thông tin báo cáo

	(1)
	(2)
	(3a)
	(3b)
	(4)
	 

	A
	Về công tác tổ chức, bộ máy của UBKT CĐCS
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số uỷ viên UBKT 
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	Trong đó, Chủ nhiệm UBKT/ UVBCH làm nhiệm vụ kiểm tra là:
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Phó Chủ tịch
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Ủy viên Ban thường vụ/BCH
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	2
	Cán bộ UBKT là đảng viên
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	3
	Giới tính, thành phần dân tộc:
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Nữ
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	4
	Cán bộ tham gia UBKT lần đầu
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	5
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Trung cấp
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Cao đẳng
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Đại học
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Thạc sĩ
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	6
	Chuyên ngành đào tạo:
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Luật
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Tài chính, ngân hàng
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Công đoàn
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Các ngành khác (kế toán)
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	7
	Trình độ lý luận chính trị:
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Trung cấp
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Cao cấp, cử nhân
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	8
	Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra :
	 
	 
	 
	Gồm cả tự đào tạo tại CĐCS

	 
	    + Quản lý hành chính nhà nước
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	      
	    + Lý luận và nghiệp vụ công đoàn
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Nghiệp vụ kiểm tra công đoàn
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	9
	Độ tuổi:
	 
	 
	 
	 

	 
	    + Dưới 30
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Từ 31 đến 40
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	   
	    + Từ 41 đến 50
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Từ 51 đến 60
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	B
	Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT CĐCS
	 
	 
	 
	 

	I
	Kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số cuộc tự kiểm tra trong kỳ báo cáo
	 
	 
	 
	Bắt buộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ gồm:Ghi số cuộc kiểm tra chấp hành ĐL cột 3; ghi số văn bản, ngày tháng năm Kết luận kiểm tra vào cột 4

	2
	Tiếp nhận và triển khai nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	Ktra sổ CV đến

	3
	Xây dựng, ban hành các Quy chế của CĐCS:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Quy chế làm việc của BCHCĐCS nhiệm kỳ hiện tại       
	Có/không
	Có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4. Chương trình toàn khóa của BCH

	 
	 - Quy chế làm việc của Ban thường vụ CĐCS nhiệm kỳ hiện tại (nếu CĐCS có Ban thường vụ)
	Có/không
	Có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Quy chế hoạt động của UBKTCĐCS nhiệm kỳ hiện tại   
	Có/không
	Có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4. Chương trình toàn khóa, kế hoạch năm của UBKT; Phân công nhiệm vụ UBKT, Biên bản họp UBKT; Hồ sơ Ktra( QĐ, Bb kiểm tra, KL ktra..). 

	4
	Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tháng, năm tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ hiện tại
	 
	 
	 
	Ngày, tháng, năm tổ chức cột 3. 

	 
	 - Biên bản họp phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên BCHCĐCS
	 
	 
	 
	

	 
	 - Kiện toàn các tổ công đoàn, tổ nữ công; các Ban chuyên đề của CĐCS sau Đại hội:
	 
	 
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4 ( Biên bản họp  nếu có)

	 
	    + Thành lập các Ban chuyên để, ra quyết định công nhận Trưởng các Ban chuyên đề
	Có/không
	Có/không
	 
	

	 
	    + Thành lập các Tổ công đoàn, ra quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó các Tổ công đoàn
	Có/không
	Có/không
	 
	

	 
	    + Thành lập các Tổ nữ công, ra quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó các tổ nữ công
	Có/không
	Có/không
	 
	

	 
	 - Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Chương trình công tác toàn khóa của BCH
	 
	 
	 
	Ghi rõ số số văn bản, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	+ Chương trình công tác toàn khóa của UBKT
	 
	 
	 
	

	 
	 - Xây dựng đầy đủ Kế hoạch hoạt động hàng năm của CĐCS và các Ban chuyên đề
	 
	 
	 
	Cần lưu ý kế hoạch của ban nữ công và phong trào. Ngày, tháng, năm kế hoạch ghi rõ cột 3

	 
	 + KH hoạt động của CĐCS
	Có/không
	Có/không
	 
	xây dựng trong báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS số …., ngày...

	 
	 + KH hoạt động của Ban phong trào
	Có/không
	Có/không
	 
	số văn bản, ngày, tháng, năm kế hoạch ghi rõ cột 4

	 
	 + KH hoạt động của Ban Nữ công
	Có/không
	Có/không
	 
	

	 
	 + KH hoạt động của UBKT
	Có/không
	Có/không
	 
	

	5
	Quyết định của Ban thường vụ Công đoàn BIDV công nhận BCH, UBKT và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Chủ nhiệm UBKT CĐCS của nhiệm kỳ hiện tại
	 
	 
	 
	Quyết định công nhận BCH,UBKTcủa BTV Công đoàn BIDV.Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 3

	6
	Thực hiện chế độ sinh hoạt của BCH:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổng số cuộc họp BCH trong kỳ báo cáo
	 
	 
	 
	Chú ý thành phần và thời gian có phù hợp  điều lệ không.Cách thông báo cho đoàn viên theo hình thức nào..Ghi số lượng cột 3/ đánh giá việc thực hiện tốt/chưa tốt tại cột 4.

	 
	 - Số lượng biên bản họp BCH
	 
	 
	 
	

	 
	 - Ra nghị quyết hoặc thông báo cho đoàn viên biết 
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	

	7
	Phát triển đoàn viên mới:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đoàn viên kết nạp mới trong kỳ báo cáo
	 
	 
	 
	Chú ý thời gian gửi đơn và quyết định kết nạp.( Kết hợp thời gian thu đoàn phí). Ghi số lượng cột 3 

	 
	 - Hồ sơ phát triển đoàn viên mới (gồm: Đơn của người xin ra nhập tổ chức công đoàn và quyết định kết nạp của BCHCĐCS)
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	

	8
	Về công tác lưu giữ hồ sơ, công văn, tài liệu của CĐCS:
	 
	 
	 
	- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng con dấu CĐCS thực hiện đổi con dấu theo Công văn số 44/CĐNHĐT&PT ngày 20/02/2019 (theo mẫu dấu mới quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BCA)Đánh giá việc thực hiện tốt/chưa tốt ở cột 4

	 
	 - Lưu giữ hồ sơ: Hồ sơ Đại hội CĐCS, các Nghị quyết, Quy chế…
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	-Hồ sơ đại hội theo CV hướng dẫn số 274 ngày 05/09/2022 V/v Hướng dẫn ĐH ... Hồ sơ được lưu thành tập riêng theo thứ tự trước – trong và sau Đại hội. Tài liệu bổ sung BCH

	 
	 - Lưu giữ các văn bản đi, đến
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	 
	 - Mở sổ sách theo dõi công văn đi, đến của Công đoàn
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	9
	Chấp hành chế độ báo cáo  theo định kỳ/đột xuất:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đối với BCH Công đoàn cùng cấp
	Kịp thời/chưa kịp thời
	Kịp thời/chưa kịp thời
	 
	Ktra hồ sơ các báo cáo CĐCS

	 
	 - Đối với BCH Công đoàn cấp trên
	Kịp thời/chưa kịp thời
	Kịp thời/chưa kịp thời
	 
	Ktra hồ sơ báo cáo CĐ BIDV

	II
	Kiểm tra Tài chính công đoàn
	 
	 
	 
	 

	1
	Số cuộc tự kiểm tra trong kỳ báo cáo
	 
	 
	 
	Bắt buộc thực hiện trước khi gửi BC quyết toán trình CĐ BIDV phê duyệt theo hướng dẫn CV 69 ngày 11/03/2019 
Ghi rõ số cuộc kiểm tra cột 3

	2
	Chấp hành chế độ kế toán:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổ chức kế toán: gồm có Chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ (nếu có thu chi tiền mặt) 
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	 
	 - Sử dụng sổ sách kế toán, mẫu biểu theo quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	Đúng/chưa đúng
	Đúng/chưa đúng
	 
	 

	 
	 - Chứng từ thanh, quyết toán    
	Hợp lệ
	Hợp lệ
	 
	 

	 
	 - Lập các báo cáo tài chính theo quy định 
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	 
	 - Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ kế toán 
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	3
	Ban hành Quy định chi tiêu tài chính nội bộ CĐCS
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	4
	Ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xã hội Công đoàn
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	5
	Ban hành Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tình nghĩa Ngân hàng
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	6
	Sử dụng phần mềm kế toán công đoàn 
	Đã sử dụng/chưa sử dụng
	Đã sử dụng/chưa sử dụng
	 
	 

	7
	Kết luận kiểm tra tài chính đồng cấp CĐCS (trước khi gửi Báo cáo quyết toán tài chính năm trước lên Công đoàn BIDV phê duyệt)
	Có/không
	Có/không
	 
	Ghi rõ số, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	III
	Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng và ban hành Quy định tiếp đoàn viên, lao động đến trình bày và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo 
	Có/chưa có
	Có/chưa có
	 
	CĐCS ban hành theo Quy định v/v Công đoàn BIDV giải quyết và tham gia giải quyết KNTC được ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-CĐNHĐT&PT ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Công đoàn BIDV
Trách nhiệm của UBKT CĐCS tham mưu BCH CĐCS ban hành;
Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	2
	Ban hành các Sổ theo dõi tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo hướng dẫn tại công văn số 155/CĐBIDV-UBKT ngày 04/7/2012 của Ban thường vụ Công đoàn BIDV)
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	'-Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo dõi và giải quyết thư khiếu nại, tố cáo ( việc chốt sổ…). của đoàn viên, người lao động gửi đến CĐCS. 

	3
	Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐCS:
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận:       
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Có danh
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Vô danh, mạo danh
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Số đơn thư đã giải quyết       
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Số đơn thư chưa giải quyết       
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Lý do chưa giải quyết
	 
	 
	 
	Ghi chi tiết lý do chưa giải quyết từng đơn tại cột 3

	4
	Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị, BCHCĐCS đã tham gia giải quyết:
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo Thủ trưởng đơn vị đã nhận            
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Có danh
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Vô danh, mạo danh
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Số đơn thư đã giải quyết       
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Số đơn thư chưa giải quyết       
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Lý do chưa giải quyết đơn …
	 
	 
	 
	Ghi chi tiết lý do chưa giải quyết từng đơn tại cột 3

	IV
	Kiểm tra việc CĐCS phối hợp với Chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức Hội nghị người lao động năm hiện tại
	 
	 
	 
	Ngày, tháng tổ chức

	 
	 - Bầu thành viên tham gia đối thoại (nhiệm kỳ 2 năm)
	Đã/chưa bầu
	Đã/chưa bầu
	 
	Ktra CĐCS có ra QĐ công nhận... Ghi nhiệm kỳ cột 4

	 
	 - Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2 năm)
	Đã/chưa bầu
	Đã/chưa bầu
	 
	Ghi nhiệm kỳ cột 4

	 
	- Công khai Nghị quyết, Biên bản Hội Nghị và nội dung trả lời, tiếp thu của NSDLĐ, BCH CĐCS
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ chức ký kết Thỏa ước LĐTT của đơn vị (thời hạn 3 năm) hoặc thực hiện Thỏa ước LĐTT của BIDV
	 
	 
	 
	Đối với đơn vị áp dụng TƯLĐTT của BIDV thì ghi áp dụng theo BIDV; Đối với đơn vị LDLK ký TƯLĐTT riêng ghi rõ ngày ký ban hành

	3
	Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa NSDLĐ/Giám đốc đơn vị với Ban chấp hành CĐCS
	Có/chưa có
	Có/chưa có
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	4
	Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
	 
	 
	 
	Đối với đơn vị áp dụng Quy chế DCCCS của BIDV thì ghi áp dụng; Đối với đơn vị LDLK ghi rõ ngày ký ban hành tại cột 3

	5
	Chỉ đạo hoạt động của Ban TTND:
	 
	 
	 
	Theo hướng dẫn hiện nay là Công văn số 241/CV-CĐBIDV ngày 06/9/2017

	 
	 - Biên bản họp Ban TTND (đại diện BCHCĐCS dự chỉ đạo) bầu chức danh Trưởng ban TTND và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Ban hành Quyết định công nhận Ban TTND
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban TTND
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Kế hoạch hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm 
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm 
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	9
	Tổ chức Hội nghị đối thoại (không gồm Hội nghị đối thoại định kỳ kết hợp tổ chức Hội nghị NLĐ):
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Số lượng Hội nghị đối thoại đã tổ chức: 
	 
	 
	 
	Ghi số lượng tổ chức riêng không kết hợp HN NLĐ cột 3

	 
	 - Hồ sơ về Hội nghị đối thoại lưu trữ tại đơn vị gồm:
	 
	 
	 
	Nếu tổ chức

	 
	    + Thông báo v/v tổ chức Hội nghị đối thoại 
	… bản
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Bản tổng hợp ý kiến đề xuất của tập thể người LĐ
	… bản
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Quyết định thành lập Tổ đối thoại
	… bản
	… bản
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Biên bản Hội nghị đối thoại 
	… bản
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Thông báo kết quả Hội nghị đối thoại
	… bản
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại gửi lên CĐ BIDV 
	… bản
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	V
	Thực hiện Kế hoạch số 192/CĐNHĐT&PT ngày 07/6/2021 của Công đoàn BIDV v/v tiếp tục triển khai Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐ LĐVN “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn” trong hệ thống Công đoàn BIDV
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ  ngày 03/8/2015 và Kế hoạch số 192/CĐNHĐT&PT ngày 07/6/2021 của Công đoàn BIDV đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong đơn vị
	có/không
	có/không
	 
	Ghi rõ phương thức tại cột 4

	2
	Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn
	Có/không
	Có/không
	 
	Ghi rõ số văn bản, ngày, tháng, năm thực hiện cột 4 (đưa vào kế hoạch kiểm tra hằng năm)

	VI
	Thực hiện Giám sát trong tổ chức công đoàn
	 
	 
	 
	 

	1
	Số cuộc giám sát UBKT CĐCS đã thực hiện trong kỳ báo cáo:
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổ chức công đoàn
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Cán bộ công đoàn
	 
	 
	 
	Lưu ý: Cán bộ công đoàn là từ tổ phó CĐ trở lên. Ghi số lượng cột 3

	2
	Số có khuyết điểm, vi phạm UBKT CĐCS đã phát  hiện và đề xuất với BCHCĐCS xử lý trong kỳ báo cáo:
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tổ chức công đoàn
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3; chi tiết về khuyết điểm, vi phạm và kết quả xử lý tại cột 4

	 
	 - Cán bộ công đoàn
	 
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3; chi tiết về khuyết điểm, vi phạm và kết quả xử lý tại cột 4

	VII
	Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại CĐCS  
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hàng năm của CĐCS
	Có/không
	Có/không
	 
	Số hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành cột 4

	2
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng và Công đoàn BIDV về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người LĐ
	 
	 
	Ghi rõ phương thức tuyên truyền
	Ghi rõ số người được tuyên truyền, phổ biến cột 3

	3
	Phối hợp với chuyên môn, vận động cán bộ, đoàn viên, người LĐ tham gia triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị
	Có/chưa có
	Có/chưa có
	Ghi rõ phương thức vận động (nếu có)
	 

	4
	Các hành vi, biểu hiện, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí được phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tại đơn vị
	 
	 
	 
	Ghi rõ số lượng cột 3;
Trường hơp có phát sinh phải báo cáo cụ thể, chi tiết bằng văn bản riêng

	
	
	
	
	
	

	
	Lưu ý: UBKT CĐCS giữ nguyên form và thực hiện Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần:

	
	 - Kỳ 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 10/5 hàng năm

	
	 - Kỳ 6 tháng cuối năm gửi trước ngày 10/11 hàng năm (gồm cả cột kết quả 6 tháng đầu năm)

	
	
	
	
	
	

	
	CHỦ NHIỆM UBKT
	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
	

	
	(ký, ghi rõ họ tên)
	(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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	ỦY BAN KIỂM TRA
	
	

	
	
	
	

	TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI ỦY BAN KIỂM TRA

	NĂM …..

	1. Tự chấm điểm:
	
	

	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm chuẩn
	UBKT CĐCS 
tự chấm

	 
	 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức hoạt động của UBKT CĐCS
	20
	0

	1
	Có sự phân công nhiệm vụ bằng văn bản cho các uỷ viên UBKT
	4
	 

	2
	Đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT
	4
	 

	3
	Thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo đúng quy định (6 tháng/lần)
	2
	 

	4
	Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với BCHCĐCS
	2
	 

	5
	Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời với UBKT Công đoàn BIDV 
	4
	 

	6
	Phổ biến nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với các uỷ viên UBKT
	2
	 

	7
	Tham dự các khoá tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức
	2
	 

	 
	Tiêu chuẩn 2: Giúp BCHCĐCS thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn
	20
	0

	1
	Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra chấp hành Điều lệ tại CĐCS theo hướng dẫn của Công đoàn BIDV
	10
	 

	2
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Công đoàn cấp trên và của UBKT CĐCS
	10
	 

	 
	Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra khi tổ chức và cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, các quy định của công đoàn.
	10
	0

	1
	Chủ động tìm hiểu, phát hiện dấu hiệu vi phạm
	3
	 

	2
	Thực hiện kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm
	3
	 

	3
	Theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra và lưu giữ hồ sơ
	4
	 

	 
	Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra việc quản lý, thu chi tài chính công đoàn
	30
	0

	1
	Thu đúng, thu đủ kinh phí, đoàn phí công đoàn
	4
	 

	2
	Thực hiện vận động đóng góp các quỹ Xã hội từ thiện, quỹ Tình nghĩa ngân hàng đầy đủ theo quy định
	4
	 

	3
	Trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn lên công đoàn cấp trên đầy đủ theo tỷ lệ quy định
	4
	 

	4
	Chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích; các khoản mục chi đảm bảo tỷ lệ quy định
	4
	 

	5
	Mở sổ sách kế toán đúng quy định của Tổng Liên đoàn lao động VN
	4
	 

	6
	Lưu giữ chứng từ kế toán đầy đủ, đúng quy định
	4
	 

	7
	Đã sử dụng phần mềm kế toán công đoàn
	4
	 

	8
	Thực hiện kiểm quỹ tiền mặt định kỳ (tối thiểu 1 năm 1 lần vào ngày 31/12) hoặc đột xuất 
	2
	 

	 
	Tiêu chuẩn 5: Giúp BCH giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
	20
	0

	1
	Tổ chức tốt việc tiếp nhận đơn thư (xây dựng Quy chế và Nội quy tiếp đoàn viên, lao động và mở sổ sách theo dõi đầy đủ)
	4
	 

	2
	Giải quyết kịp thời và dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền của công đoàn
	2
	 

	3
	Chủ động tham gia, giám sát giải quyết có hiệu quả các đơn thư thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị, của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có liên quan lợi ích hợp pháp chính đáng của  đoàn viên và người lao động
	6
	 

	4
	Quản lý và lưu giữ tốt hồ sơ khiếu nại tố cáo theo quy định
	4
	 

	5
	Lưu giữ hồ sơ đầy đủ
	4
	 

	 
	Tổng điểm
	100
	0

	
	
	
	

	
	2. Tự phân loại UBKT CĐCS:
	   
	

	
	
	
	

	
	3. Xếp loại của BCH CĐCS:
	
	

	                                                                                    ……………., ngày ….. tháng …. năm …….

	CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA                          CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

	                          (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 - Đạt 96 điểm trở lên, xếp UBKT đạt loại Xuất sắc.
	
	

	
	 - Đạt 90 đến 95 điểm, xếp UBKT đạt loại Tốt.
	
	

	
	 - Đạt 70 đến 89 điểm, xếp UBKT đạt loại Khá.
	
	

	
	 - Đạt 50 đến 69 điểm, xếp UBKT đạt loại Trung bình.
	
	

	
	 - Đạt dưới 50 điểm, xếp UBKT đạt loại Yếu.
	
	

	
	
	
	

	
	Lưu ý: Báo cáo lập 1 năm/lần, gửi trước ngày 10/11 hàng năm
	





Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 01/KTGS
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:         /KH-UBKT
	……., ngày   tháng   năm …


 
[bookmark: chuong_pl_5_name] KẾ HOẠCH
[bookmark: chuong_pl_5_name_name]Kiểm tra (giám sát) ….........................
(Tùy tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch của cuộc kiểm tra, giám sát)
Căn cứ ban hành kế hoạch …......................................................................................................................
....................................................................................................................................
1. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và vi phạm (nếu có) của... (tên đơn vị được kiểm tra, giám sát) trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, tài sản công đoàn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đơn vị. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.
- Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.
- ... (đơn vị được kiểm tra, giám sát) chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ.
2. Nội dung kiểm tra, giám sát
(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra, giám sát)
3. Thời gian thực hiện
- Mốc thời gian kiểm tra, giám sát: Từ ngày … đến …
- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại đơn vị được kiểm tra, giám sát).
4. Phương pháp tiến hành
(Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra, giám sát hiện hành)
5. Tổ chức thực hiện
(Ghi nội dung yêu cầu, phân công các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện)
Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 
	Nơi nhận:
- Đối tượng được KTGS (để t/h);
- Thường trực, BTV, UBKT (để b/c);
- UBKT cấp trên (nếu cần);
- Lưu: VP, UBKT…
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)
CHỦ TỊCH (PCT, CN, PCN)
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)





[bookmark: chuong_pl_6]Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 02/KTGS
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …../QĐ-………
	Địa danh, ngày … tháng … năm …


 
[bookmark: chuong_pl_6_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl_6_name_name]Kiểm tra (giám sát) đối với.............................
(tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ là đối tượng kiểm tra, giám sát)
 ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)…...........................
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Công đoàn;
Căn cứ Quy chế làm việc và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm của ……………….;
Xét đề nghị của………………………………………………………………………………….
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiểm tra (Giám sát) …………. (nội dung kiểm tra, giám sát; tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ được kiểm tra, giám sát).
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra (giám sát) gồm các đồng chí có tên sau đây:
1. Đồng chí ….............................................................…, Trưởng đoàn,
2. Đồng chí ….............................................................…, Phó đoàn,
3. Đồng chí ….............................................................…, Thành viên,
4. Đồng chí ….............................................................…, Thành viên, Thư ký.
(Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, giám sát)
Điều 3. Nội dung, thời gian kiểm tra (giám sát), (đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát)……..... có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Đoàn kiểm tra, giám sát theo nội dung Đề cương gửi kèm. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan; bố trí địa điểm và cử cán bộ làm việc với Đoàn trong thời gian Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc.
Điều 4. Đoàn kiểm tra (giám sát), …(tên tổ chức chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát), các cơ quan liên quan; tổ chức công đoàn, họ và tên cán bộ được kiểm tra, giám sát và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.
 
	Nơi nhận:
- Thường trực CĐ (b/c);
- Như điều 4;
- Lưu: VP và UBKT
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)
CHỦ TỊCH (PCT, CN, PCN)
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
 


 
[bookmark: chuong_pl_7]

Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 03/KTGS
[bookmark: chuong_pl_7_name]ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-…..… Ngày   /tháng   /năm … của ………………………………..)
(Đề cương phải bám sát vào từng nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể của cuộc kiểm tra, giám sát)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Nêu ngắn gọn, khái quát một số nét cơ bản về:
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị, đặc điểm, tình hình và những thuận lợi khó khăn nổi bật liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn.
- Số lao động, số đoàn viên, số CĐCS, số đơn vị chưa có tổ chức công đoàn.
II. NÊU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
- Việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện;
- Kết quả thực hiện;
- Đánh giá việc thực hiện.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Đánh giá chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát.
- Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện từng nội dung kiểm tra, giám sát.
- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và những giải pháp khắc phục.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Kiến nghị đề xuất với công đoàn cấp trên, kiến nghị đề xuất với các đơn vị có thẩm quyền liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát (việc bổ sung, sửa đổi các quy định của Đảng, Nhà nước, công đoàn.....).
- Các kiến nghị khác (nếu có).
Các nội dung nêu trên, yêu cầu đơn vị báo cáo bằng văn bản và đính kèm các văn bản (nếu có); cung cấp các tài liệu, sổ sách ghi chép có liên quan cung cấp cho Đoàn kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.
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Mẫu 03b/KTGS
[bookmark: chuong_pl_9_name]
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CĐCS
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ…… ngày   tháng   năm … của ...............................................…)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình doanh nghiệp, đơn vị HCSN
- Loại hình doanh nghiệp: Nhà nước, FDI, tư nhân...
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh, dịch vụ:...
- Địa chỉ, địa bàn kinh doanh, dịch vụ:...
2. Số lao động, đoàn viên, cán bộ công đoàn đến 31/12/......
- Tổng số CNLĐ doanh nghiệp quản lý.
- Tổng số đoàn viên công đoàn.
- Số cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐCS.
- Số UV Ban Thường vụ (nếu có).
- Số UVBCH, UBKT Công đoàn cơ sở; tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn.
- Số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, thành viên (nếu có).
3. Công tác kế toán
- Công tác kế toán của CĐCS: Báo cáo rõ người làm kế toán CĐCS; CĐCS có tài khoản tiền gửi ngân hàng riêng, sổ kế toán riêng hay chung hệ thống sổ kế toán của chuyên môn.
- Các biên bản Bàn giao tài chính giữa Chủ tịch CĐCS (Chủ tài khoản) hoặc kế toán, thủ quỹ công đoàn cơ sở cũ và mới.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
1. Công tác tổ chức triển khai, thực hiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở
- Các văn bản quy định liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đã ban hành: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng các loại quỹ do công đoàn quản lý....
- Việc ký quy chế phối hợp, thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động hàng năm.
- Việc công khai tài chính, tài sản công đoàn.
2. Kết quả thu, chi tài chính công đoàn năm ……
- Đơn vị báo cáo tổng hợp số liệu dự toán, quyết toán (có biểu phụ lục số liệu kèm theo)
- Báo cáo công tác lập dự toán, quyết toán năm .......:
+ Căn cứ lập dự toán, quyết toán.
+ Hướng dẫn xây dựng dự toán, quyết toán của công đoàn cấp trên đối với CĐCS.
- Báo cáo việc thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn, thu khác: Hình thức thu, mức thu, quản lý nguồn thu. Việc triển khai trích nộp 2% kinh phí công đoàn qua tài khoản tập trung Công đoàn Việt Nam. Việc đối chiếu kinh phí với doanh nghiệp về trích nộp kinh phí công đoàn.
- Báo cáo chi tài chính của công đoàn cơ sở: các nội dung chi, định mức chi, tiêu chuẩn....
- Báo cáo việc thực hiện nộp kinh phí lên cấp trên, số còn phải nộp tiết giảm 10% chi QLHC+HĐPT theo Nghị quyết 09C của Tổng Liên đoàn (nếu có), các khoản phải nộp khác.
3. Báo cáo việc quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Việc quản lý Quỹ tiền mặt: Phân công kế toán, thủ quỹ, kiểm kê, đổi chiếu; lập phiếu thu, chi tiền mặt, ghi sổ; hóa đơn, chứng từ gốc thu, chi quỹ tiền mặt;
- Việc quản lý Tiền gửi ngân hàng: lập UNT, UNC, hóa đơn, chứng từ gốc kèm theo; ghi sổ, đối chiếu số phát sinh, số dư ...
4. Báo cáo việc sử dụng nguồn tài chính tích lũy: gửi ngân hàng có kỳ hạn, đầu tư tài chính, mua cổ phần, cổ phiếu;...
Đơn vị báo cáo tổng hợp tài khoản, hợp đồng tiền gửi ngân hàng; các khoản công nợ Phải thu, phải trả ... (nếu có) (có biểu phụ lục số liệu kèm theo).
5. Báo cáo việc vận động thu, chi quỹ xã hội (nếu có)
6. Báo cáo việc quản lý, sử dụng tài sản tại CĐCS (nếu có).
7. Các nội dung thu, chi khác (nếu có)
8. Báo cáo việc thực hiện các kết luận kiểm tra của các đoàn kiểm tra, thanh tra từ năm....... đến nay (nếu có).
III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
1. Với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố (công đoàn ngành trung ương ....)
* ĐỀ NGHỊ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản ký, đóng dấu gửi đoàn kiểm tra (có số liệu của niên độ kiểm tra, tự đánh giá các nội dung theo đề cương nêu trên); đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: …………………..... trước ít nhất 05 ngày làm việc.
- Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ; báo cáo dự toán, quyết toán, chứng từ, sổ kế toán; biên bản, kết luận thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đơn vị để cung cấp cho đoàn kiểm tra.
- Đối với các tài liệu, văn bản đoàn kiểm tra yêu cầu y sao bản chính đề nghị đơn vị ký và đóng dấu cung cấp cho đoàn kiểm tra.



Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 04/KTGS

	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	ĐOÀN KIỂM TRA/GS SỐ ……..
	Hà Nội, ngày   tháng … năm …


[bookmark: chuong_pl_12_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_12_name_name]PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Kiểm tra, giám sát về việc …........................................................................…
Thực hiện Quyết định ………/QĐ-UBKT ngày … tháng … năm … của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kiểm tra (giám sát) …………………………………
Căn cứ đề cương, nội dung kiểm tra, giám sát. Trưởng đoàn kiểm tra thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát như sau:
1. Đ/c ...................Trưởng đoàn:
Chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo điều hành và phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.
Thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung theo đề cương gồm:
(1)
(2)
(3)...
- Đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn (theo nội dung được phân công) và tham gia ý kiến vào nội dung kiểm tra, giám sát của các thành viên khác.
- Chủ trì hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.
- Chỉ đạo ghi nhật ký báo cáo kết quả công việc hàng ngày.
2. Đ/c ……………………Phó trưởng đoàn:
- Điều hành chung công việc của Đoàn khi được Trưởng đoàn phân công hoặc ủy quyền.
- Thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát gồm:
(1)
(2)
(3)…
- Đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn (theo nội dung được phân công) và tham gia ý kiến vào nội dung kiểm tra, giám sát của các thành viên khác.
- Hoàn thiện, tổng hợp dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra (hoặc các đơn vị)………. do Trưởng đoàn phân công.
- Tổng hợp ghi nhật ký báo cáo kết quả công việc hàng ngày.
3. Đ/c.................................., thành viên đoàn kiểm tra
- Thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát gồm:
(1)
(2)
(3)...
- Đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn (theo nội dung được phân công) và tham gia ý kiến vào nội dung kiểm tra, giám sát của các thành viên khác.
Tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát dự thảo Kết luận kiểm tra, giám sát.
4. Đ/c.................................., thành viên đoàn kiểm tra
- Thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát gồm:
(1)
(2)
(3)...
- Đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn (theo nội dung được phân công) và tham gia ý kiến vào nội dung kiểm tra, giám sát của các thành viên khác.
- Tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.
5. Đ/c.................................., thành viên đoàn kiểm tra, thư ký
- Thực hiện các nội dung kiểm tra sau:
(1)
(2)
(3)...
- Đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Đoàn (theo nội dung được phân công) và tham gia ý kiến vào nội dung kiểm tra, giám sát của các thành viên khác.
- Tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.
- Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra báo cáo trưởng đoàn xem xét.
- Ghi biên bản công bố Quyết định, biên bản thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, biên bản làm việc khác (nếu có).
- Thực hiện tổng hợp ghi nhật ký báo cáo kết quả công việc hàng ngày (trường hợp Đoàn kiểm tra không có Phó đoàn).
- Thực hiện các công việc hành chính, hậu cần của đoàn.
- Lập, lưu trữ hồ sơ Đoàn kiểm tra, giám sát theo quy định.
* Công tác phối hợp, phân công khác:
- Trong quá trình thực hiện các thành viên Đoàn kiểm tra có sự phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện nhiệm vụ
- Trưởng đoàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên đối với các nội dung khác (nếu có phát sinh) và có sự điều chỉnh (nếu cần thiết)./.
 
	Nơi nhận:
- Các thành viên ĐKT;
- Đ/c Chủ nhiệm, PCN (b/c);
- Lưu hồ sơ ĐKT.
 
	TRƯỞNG ĐOÀN
(ký ghi rõ họ tên)
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[bookmark: chuong_pl_13]Mẫu 05/KTGS
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu vb của Đoàn KTGS UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……./BC-…
	Địa danh, ngày … tháng … năm …


 
[bookmark: chuong_pl_13_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_13_name_name]Kết quả kiểm tra (giám sát)………………....................
(tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ là đối tượng kiểm tra, giám sát)
Thực hiện Quyết định số ……………. ngày ………..… của .............. về việc kiểm tra (giám sát)..................., Đoàn kiểm tra (giám sát) đã tiến hành kiểm tra, giám sát (tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ được kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát vào ngày……………
ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT GỒM
(Ghi đầy đủ họ tên, chức vụ của từng thành viên đoàn kiểm tra, giám sát)
ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KIỂM TRA, GIÁM SÁT THAM DỰ
…………………………………………………….
Đoàn kiểm tra (giám sát) báo cáo kết quả kiểm tra (giám sát) như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Nêu khái quát đặc điểm, tình hình tổ chức công đoàn được kiểm tra, giám sát (nếu kiểm tra, giám sát cá nhân thì không có mục này)
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Trình bày kết quả theo từng nội dung đã kiểm tra, giám sát, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân)
III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
1. Ưu điểm
……………………
2. Hạn chế, tồn tại
……………………
III. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỚI CẤP BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ ĐƯỢC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Đoàn kiểm tra, giám sát đưa ra kiến nghị đối tượng được kiểm tra, giám sát để đề nghị hoặc yêu cầu triển khai thực hiện; với Đoàn Chủ tịch, ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, các đơn vị có liên quan (nếu có).
IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ VÀ CÁN BỘ ĐƯỢC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
 
	Nơi nhận:
- Đơn vị được kiểm tra, giám sát (để t/h);
- Thường trực, BTV, UBKT (để b/c);
- Lưu: VT, UBKT...
 
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)
CHỦ TỊCH (PCT, CN, PCN) 
- TRƯỞNG ĐOÀN
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_14]

Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 06/KTGS
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu vb của Đoàn KTGS UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …./TB-…
	Địa danh, ngày … tháng … năm …


 
[bookmark: chuong_pl_14_name]THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_14_name_name]Kết luận kiểm tra (giám sát).......................
(tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ được kiểm tra, giám sát)
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm………... của ……………., Đoàn Chủ tịch, BCH, BTV, UBKT............................... đã ban hành Quyết định số ……….. ngày …………. của ……………. về việc kiểm tra (giám sát) đối với (tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ được giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát).
Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra (giám sát), Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra ………………. kết luận (tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ được kiểm tra, giám sát) như sau:
1. Ưu điểm
…………..
2. Hạn chế (đánh giá kết quả từng nội dung thực hiện kiểm tra, giám sát)
……………..
3. Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch, ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đối với (tên tổ chức công đoàn; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của cán bộ được kiểm tra, giám sát); kiến nghị đối với đơn vị, tổ chức có liên quan (nếu có)
Theo Quy chế làm việc, …………………………….… thông báo để ... (tên tổ chức công đoàn; họ và tên cán bộ được kiểm tra, giám sát) biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về ……………………. trước ngày..../...
Chi tiết kết quả kiểm tra được đính kèm theo.
 
	Nơi nhận:
- Đối tượng được kiểm tra, giám sát (để t/h);
- Thường trực, BTV, UBKT (để b/c);
- UBKT cấp trên (nếu cần);
- Lưu VP, UBKT…
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)
CHỦ TỊCH (PCT, CN, PCN)
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_15]

Chi tiết kết quả kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Chi tiết kết quả thực hiện tại CĐCS
	Hướng dẫn 
điền thông tin kết quả chi tiết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	I
	Kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn 
	 
	 
	 

	1
	Tiếp nhận và triển khai nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên
	Đầy đủ/ chưa đầy đủ
	 
	Tiếp nhận đầy đủ và triển khai tại CĐCS thông qua việc ban hành văn bản/chuyển tiếp văn bản qua hệ thống B.One

	2
	Xây dựng, ban hành các Quy chế của CĐCS:
	 
	 
	 

	 
	 - Quy chế làm việc của BCHCĐCS nhiệm kỳ hiện tại       
	Có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4. Chương trình toàn khóa của BCH

	 
	 - Quy chế làm việc của Ban thường vụ CĐCS nhiệm kỳ hiện tại (nếu CĐCS có Ban thường vụ)
	 
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Quy chế hoạt động của UBKTCĐCS nhiệm kỳ hiện tại   
	 
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4.

	3
	Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
	 
	 
	 

	 
	 - Tháng, năm tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ hiện tại
	 
	 
	Ngày, tháng, năm tổ chức cột 3. 

	 
	 - Biên bản họp phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên BCHCĐCS
	 
	 
	

	 
	 - Kiện toàn các tổ công đoàn, tổ nữ công; các Ban chuyên đề của CĐCS sau Đại hội:
	 
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4 ( Biên bản họp  nếu có)

	 
	    + Thành lập các Ban chuyên để, ra quyết định công nhận Trưởng các Ban chuyên đề
	Có/không
	 
	

	 
	    + Thành lập các Tổ công đoàn, ra quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó các Tổ công đoàn
	Có/không
	 
	

	 
	    + Thành lập các Tổ nữ công, ra quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó các tổ nữ công
	Có/không
	 
	

	 
	 - Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa:
	 
	 
	 

	 
	+ Chương trình công tác toàn khóa của BCH CĐCS
	Có/không
	 
	Ghi rõ số số văn bản, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	+ Chương trình công tác toàn khóa của UBKT CĐCS
	Có/không
	 
	

	 
	 - Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm của CĐCS và các Ban chuyên đề
	 
	 
	 

	 
	 + KH hoạt động của CĐCS
	Có/không
	 
	Xây dựng trong báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS số …., ngày...

	 
	 + KH hoạt động của Ban phong trào
	Có/không
	 
	số văn bản, ngày, tháng, năm kế hoạch ghi rõ cột 4

	 
	 + KH hoạt động của Ban Nữ công
	Có/không
	 
	

	 
	 + KH hoạt động của UBKT
	Có/không
	 
	

	4
	Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn BIDV công nhận BCH, UBKT và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Chủ nhiệm UBKT CĐCS của nhiệm kỳ hiện tại
	 
	 
	Quyết định công nhận BCH,UBKTcủa BTV Công đoàn BIDV.Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 3

	5
	Thực hiện chế độ sinh hoạt của BCH:
	 
	 
	 

	 
	 - Tổng số cuộc họp BCH trong kỳ báo cáo
	 
	 
	Chú ý thành phần và thời gian có phù hợp  điều lệ không.Cách thông báo cho đoàn viên theo hình thức nào..Ghi số lượng cột 3/ đánh giá việc thực hiện tốt/chưa tốt tại cột 4.

	 
	 - Số lượng biên bản họp BCH
	 
	 
	

	 
	 - Ra nghị quyết hoặc thông báo cho đoàn viên biết 
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	

	6
	Phát triển đoàn viên mới:
	 
	 
	 

	 
	 - Đoàn viên kết nạp mới trong kỳ báo cáo
	 
	 
	Chú ý thời gian gửi đơn và quyết định kết nạp.( Kết hợp thời gian thu đoàn phí). Ghi số lượng cột 3 

	 
	 - Hồ sơ phát triển đoàn viên mới (gồm: Đơn của người xin ra nhập tổ chức công đoàn và quyết định kết nạp của BCHCĐCS)
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	

	8
	Về công tác lưu giữ hồ sơ, công văn, tài liệu của CĐCS:
	 
	 
	- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng con dấu CĐCS thực hiện đổi con dấu theo Công văn số 44/CĐNHĐT&PT ngày 20/02/2019 (theo mẫu dấu mới quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BCA) 

	 
	 - Lưu giữ hồ sơ: Hồ sơ Đại hội CĐCS, các Nghị quyết, Quy chế…
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	- Hồ sơ đại hội theo CV hướng dẫn số 334/CV-CĐBIDV ngày 13/10/2025 V/v Hướng dẫn ĐH ... 
Hồ sơ được lưu thành tập riêng theo thứ tự trước – trong và sau Đại hội. Tài liệu bổ sung BCH,…

	 
	 - Lưu giữ các văn bản đi, đến
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	 
	 - Mở sổ sách theo dõi công văn đi, đến của Công đoàn
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	 

	9
	Chấp hành chế độ báo cáo  theo định kỳ/đột xuất:
	 
	 
	 

	 
	 - Đối với BCH Công đoàn cùng cấp
	Kịp thời/chưa kịp thời
	 
	Ktra hồ sơ các báo cáo CĐCS

	 
	 - Đối với BCH Công đoàn cấp trên
	Kịp thời/chưa kịp thời
	 
	Ktra hồ sơ báo cáo CĐ BIDV

	II
	Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động 
	Có/chưa có
	 
	CĐCS ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động (Ghi rõ số văn bản, ngày, tháng, năm ban hành cột 4)

	2
	Lập Sổ theo dõi tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động Mẫu số 01/TĐV Quy định 04/QĐ-TLĐ
	Đầy đủ/chưa đầy đủ
	 
	-Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận thông tin của đoàn viên, người lao động gửi đến CĐCS. 

	3
	Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐCS:
	
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận:       
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Có danh
	
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Vô danh, mạo danh
	
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Số đơn thư đã giải quyết       
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3
Ghi chi tiết kết quả giải quyết/tham gia giải quyết tại cột 4

	 
	 - Số đơn thư chưa giải quyết       
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Lý do chưa giải quyết
	 
	 
	Ghi chi tiết lý do chưa giải quyết từng đơn tại cột 3

	4
	Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị, BCH CĐCS đã tham gia giải quyết:
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo Thủ trưởng đơn vị đã nhận            
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Có danh
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Vô danh, mạo danh
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	 - Số đơn thư đã giải quyết       
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3
Ghi chi tiết kết quả giải quyết/tham gia giải quyết tại cột 4

	 
	 - Số đơn thư chưa giải quyết       
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	    + Lý do chưa giải quyết đơn …
	 
	 
	Ghi chi tiết lý do chưa giải quyết từng đơn tại cột 4

	IV
	Kiểm tra việc CĐCS phối hợp với chính quyền chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức Hội nghị người lao động năm hiện tại
	 
	 
	Ngày, tháng tổ chức

	 
	 - Bầu thành viên tham gia đối thoại (nhiệm kỳ 2 năm)
	Đã/chưa bầu
	 
	Ktra CĐCS có ra QĐ công nhận…; Ghi nhiệm kỳ cột 4

	 
	 - Bầu Ban Thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2 năm)
	Đã/chưa bầu
	 
	Ghi nhiệm kỳ cột 4

	 
	- Công khai Nghị quyết, Biên bản Hội Nghị và nội dung trả lời, tiếp thu của NSDLĐ, BCH CĐCS
	Có/không
	 
	Ghi rõ hình thức công khai tại cột 4

	2
	Tổ chức ký kết Thỏa ước LĐTT của đơn vị (thời hạn 3 năm) hoặc thực hiện Thỏa ước LĐTT của BIDV
	Có/không 
	 
	Đối với đơn vị áp dụng TƯLĐTT của BIDV thì ghi áp dụng; Đối với đơn vị LDLK ghi rõ ngày ký ban hành

	3
	Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa NSDLĐ/Giám đốc đơn vị với Ban chấp hành CĐCS
	Có/chưa có
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	4
	Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc/Áp dụng Quy chế của BIDV
	Có/chưa có 
	 
	Đối với đơn vị áp dụng Quy chế DCCCS của BIDV thì ghi áp dụng; Đối với đơn vị LDLK ghi rõ ngày ký ban hành tại cột 4

	5
	Chỉ đạo hoạt động của Ban TTND:
	 
	 
	Theo hướng dẫn tại CV số 288/CĐNHĐT&PT ngày 06/9/2017

	 
	 - Biên bản họp Ban TTND (đại diện BCHCĐCS dự chỉ đạo) bầu chức danh Trưởng ban TTND và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
	có/không
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Ban hành Quyết định công nhận Ban TTND
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban TTND
	có/không
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Kế hoạch hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm 
	có/không
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND hàng quý, năm 
	có/không
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	6
	Tổ chức Hội nghị đối thoại:
	 
	 
	 

	 
	 - Số lượng Hội nghị đối thoại đã tổ chức: 
	 
	 
	Nếu Hội nghị đối thoại định kỳ kết hợp tổ chức Hội nghị NLĐ thì cột 3 ghi 01 cuộc, cột 4 ghi “kết hợp HNNLĐ”. Ngoài ra, nếu có những cuộc đối thoại khác trong kỳ thì cột 3 ghi tổng số lượng cuộc đối thoại, cột 4 ghi thời điểm đối thoại, nội dung đối thoại

	 
	 - Hồ sơ về Hội nghị đối thoại lưu trữ tại đơn vị gồm:
	 
	 
	Nếu tổ chức

	 
	    + Thông báo v/v tổ chức Hội nghị đối thoại 
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Bản tổng hợp ý kiến đề xuất của tập thể người LĐ
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Quyết định thành lập Tổ đối thoại
	… bản
	 
	Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Biên bản Hội nghị đối thoại 
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Thông báo kết quả Hội nghị đối thoại
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	 
	    + Báo cáo kết quả Hội nghị đối thoại gửi lên CĐ BIDV 
	… bản
	 
	Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành cột 4

	V
	Thực hiện Kế hoạch số 192/CĐNHĐT&PT ngày 07/6/2021 của Công đoàn BIDV v/v tiếp tục triển khai Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐ LĐVN “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn” trong hệ thống Công đoàn BIDV
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ  ngày 03/8/2015 và Kế hoạch số 192/CĐNHĐT&PT ngày 07/6/2021 của Công đoàn BIDV đến cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong đơn vị
	có/không
	 
	Ghi rõ phương thức tại cột 4

	2
	Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn
	Có/không
	 
	Ghi rõ số văn bản, ngày, tháng, năm thực hiện cột 4 (đưa vào kế hoạch kiểm tra hằng năm)

	VI
	Thực hiện Giám sát trong tổ chức công đoàn
	 
	 
	 

	1
	Số cuộc giám sát UBKT CĐCS đã thực hiện trong kỳ báo cáo:
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	 - Tổ chức công đoàn
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3; ghi rõ đối tượng  (gồm BCH, BTV, các Ban chuyên đề) và kết quả chấp hành tại cột 4

	 
	 - Cán bộ công đoàn
	 
	 
	Lưu ý: Theo HD THĐL, cán bộ công đoàn là các đ/c UV BCH, UV BTV, UV UBKT, tổ trưởng, tổ phó công đoàn; trưởng, phó các ban quần chúng của CĐCS. Ghi số lượng cột 3; kết quả chấp hành tại cột 4

	2
	Số có khuyết điểm, vi phạm UBKT CĐCS đã phát  hiện và đề xuất với BCHCĐCS xử lý trong kỳ báo cáo:
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	 - Tổ chức công đoàn
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3; chi tiết về khuyết điểm, vi phạm và kết quả xử lý tại cột 4

	 
	 - Cán bộ công đoàn
	 
	 
	Ghi số lượng cột 3; chi tiết về khuyết điểm, vi phạm và kết quả xử lý tại cột 4

	VII
	Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại CĐCS  
	 
	 
	

	1
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí hàng năm của CĐCS
	Có/không
	 
	Số hiệu văn bản, ngày tháng năm ban hành cột 4

	2
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng và Công đoàn BIDV về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người LĐ
	 
	Ghi rõ phương thức tuyên truyền
	Ghi rõ số người được tuyên truyền, phổ biến cột 3

	3
	Phối hợp với chuyên môn, vận động cán bộ, đoàn viên, người LĐ tham gia triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị
	Có/chưa có
	Ghi rõ phương thức vận động (nếu có)
	 

	4
	Các hành vi, biểu hiện, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí được phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tại đơn vị
	 
	 
	Ghi rõ số lượng cột 3;
Trường hơp có phát sinh phải báo cáo cụ thể, chi tiết bằng văn bản riêng

	 
	 
	 
	 
	 

	- Kiến nghị của Đoàn kiểm tra: (nếu không có kiến nghị => ghi không)
+ …
+….
	 

	
	
	TM. ĐOÀN KIỂM TRA

	
	
	TRƯỞNG ĐOÀN

	
	
	(ký, đóng dấu CĐCS)





Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 07/KTGS
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT……..
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	…..……, ngày   tháng   năm …


 
[bookmark: chuong_pl_15_name]NHẬT KÝ ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Cơ quan tiến hành kiểm tra, giám sát: ………………………………………………………
2. Tên Đoàn kiểm tra, giám sát: …………………………………………………………………
3. Họ tên, chức danh/chức vụ, đơn vị công tác của Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát:
4. Họ tên, chức danh/chức vụ, đơn vị công tác của Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có):
5. Họ tên, chức danh/chức vụ, đơn vị công tác của các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát:
6. Thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát từ ngày … đến ngày ...
7. Nhật ký Đoàn:
	Ngày tháng
	Nội dung, kết quả chi tiết của đoàn kiểm tra, giám sát
	Ghi chú

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
	THƯ KÝ ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên)
 


Ghi chú:
- Nhật ký Đoàn kiểm tra, giám sát được ghi hằng ngày theo trình tự thời gian. Nội dung của nhật ký Đoàn kiểm tra, giám sát phải thể hiện rõ các nội dung sau:
+ Việc vắng mặt của thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có) và nêu rõ lý do;
+ Các công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, giám sát, tổ (trường hợp Đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức thành các tổ); tên cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã làm việc, kiểm tra, xác minh;
+ Ý kiến chỉ đạo, điều hành của người ra quyết định kiểm tra, giám sát, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có);
+ Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát (nếu có);
+ Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát (nếu có).
- Đối với Đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức thành các tổ thì mỗi tổ thực hiện việc ghi nhật ký riêng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nội dung nhật ký của tổ được thực hiện như đối với nhật ký Đoàn kiểm tra, giám sát.
 
[bookmark: chuong_pl_16]

Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn 

Mẫu 08/KTGS
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu vb của Đoàn KTGS UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	Địa danh, ngày … tháng … năm …


[bookmark: chuong_pl_16_name]BIÊN BẢN LÀM VIỆC
[bookmark: chuong_pl_16_name_name]Giữa đoàn kiểm tra, giám sát …...............… với …...............
Thời gian: vào hồi……giờ……phút……ngày……tháng….....năm………
Địa điểm: tại …………nơi diễn ra buổi làm việc), đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số......./UBKT ngày … tháng … năm … của................................... tiến hành làm việc, công bố quyết định kiểm tra, giám sát....... đối với ................
I. THÀNH PHẦN:
1. Đoàn kiểm tra, giám sát ………..
- Đ/c …................, (ghi rõ chức vụ....) - Trưởng đoàn
- Đ/c …................, (ghi rõ chức vụ....) - Phó đoàn
- Đ/c…................, (ghi rõ chức vụ....) - Thành viên
- Đ/c…................, (ghi rõ chức vụ....) - Thành viên, thư ký đoàn.
2. Đơn vị được kiểm tra, giám sát.
Ghi rõ từng tổ chức, thành phần làm việc (ghi đầy đủ họ tên, chức vụ......)
II. NỘI DUNG:
Ghi đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến buổi làm việc; các ý kiến trong buổi làm việc…………..
Buổi làm việc kết thúc vào hồi......giờ cùng ngày; biên bản được lập có...... trang, lập thành...... bản; được lưu hồ sơ kiểm tra, giám sát. Biên bản được đọc lại để mọi người tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên./.
 
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
	ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC
KIỂM TRA, GIÁM SÁT
	TRƯỞNG ĐOÀN
KIỂM TRA, GIÁM SÁT


Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
[bookmark: chuong_pl_1]
Mẫu số 01/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: /TTr-…
	Địa danh, ngày tháng năm


[bookmark: chuong_pl_1_name]TỜ TRÌNH
[bookmark: chuong_pl_1_name_name]Đề nghị xem xét xử lý kỷ luật cá nhân/tập thể (họ tên, chức vụ, đơn vị)
Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền)
Ban Thường vụ/Ủy ban Kiểm tra…………. nhận được Tờ trình số..../TTr-…. ngày/tháng/năm của ……………. đề nghị xem xét xử lý kỷ luật đối với cá nhân/tập thể vi phạm do …………………..
Sau khi xem xét Hồ sơ về xử lý kỷ luật và căn cứ vào các quy định ban hành kèm theo Quyết định số ………../QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn, ………….. trình………….. xem xét, quyết định hình thức xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với ………… (cá nhân/tập thể)……….., như sau:
1. Nêu khái quát đặc điểm tình hình tổ chức/sơ lược lý lịch cá nhân
- Nếu đối tượng là tổ chức thì trình bày khái quát đặc điểm tình hình tổ chức đó
- Nếu đối tượng là cán bộ, đoàn viên thì trình bày sơ lược lý lịch gồm:
+ Họ và tên: Bí danh:
+ Ngày sinh:
+ Quê quán:
+ Chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác:
+ Dân tộc: ; Tôn giáo:
+ Trình độ học vấn:
+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Trình độ lý luận chính trị:
+ Ngày vào Đảng: ; Ngày chính thức:
+ Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua).
+ Khen thưởng: (các loại huân chương, huy chương; hình thức, danh hiệu khen thưởng bậc cao đã được tặng thưởng).
+ Kỷ luật: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ luật, nội dung vi phạm, cấp quyết định).
2. Lỗi vi phạm:
………
3. Cơ quan phát hiện vi phạm:
……….
4. Đã kỷ luật Đảng/kỷ luật hành chính:
………
5. Tổng hợp phiếu đề nghị hình thức xử lý kỷ luật:
Chưa tới mức kỷ luật: .../...phiếu = ……………%.
Hình thức Khiển trách: .../...phiếu = ……………%.
Cảnh cáo: …/… phiếu = …………%.
Cách chức chức vụ ... (nếu là cán bộ).../...phiếu =…………%).
Khai trừ (nếu là cán bộ, đoàn viên) .../.. .phiếu =……………%).
Giải tán (nếu là tổ chức) …/… phiếu = ………… %).
6. Căn cứ quy định và thẩm quyền kỷ luật:
- Áp dụng (điều, khoản/quy định)
- Đề xuất hình thức kỷ luật đối với cá nhân/tập thể…….bằng hình thức:…………….
- Thẩm quyền kỷ luật:………………….
7. Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình số ……….của………..;
- Quyết định số ………. của…….. về quyết định thi hành kỷ luật đối với cá nhân/tập thể ……;
- Biên bản kiểm điểm …………….;
- Biên bản họp xem xét đề nghị xử lý kỷ luật của ………..;
- Trích biên bản họp ……….. xem xét, đề nghị kỷ luật;
- Biên bản kiểm phiếu đề nghị kỷ luật của Hội nghị BTV………..;
- Trích biên bản Hội nghị BCH .... xem xét, đề nghị kỷ luật;
- Biên bản kiểm phiếu đề nghị kỷ luật của Hội nghị BCH …………;
- Biên bản kiểm phiếu đề nghị kỷ luật của Hội nghị UBKT ………..;
…………..kính trình ………………….. xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu UBKT.
	TM. ……..
CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH/CHỦ NHIỆM…


[bookmark: chuong_pl_2]


Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 02a/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
HỘI NGHỊ …………………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày tháng năm


[bookmark: chuong_pl_2_name]PHIẾU BIỂU QUYẾT
[bookmark: chuong_pl_2_name_name]thi hành kỷ luật/đề nghị thi hành kỷ luật đối với cán bộ công đoàn
(họ và tên, chức vụ)
	1. Không kỷ luật
2. Khiển trách
3. Cảnh cáo
	☐
☐
☐


4. Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ từ khi vi phạm đến thời điểm hiện tại của cán bộ công đoàn):
(1)……………………………………………………………………………… ☐
(2)……………………………………………………………………………… ☐
(3)……………………………………………………………………………… ☐
(4) Tất cả các chức vụ trong công đoàn.
5. Khai trừ
………………………………………………………………………….…………☐
Ghi chú:
- Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.
- Cách chức tất cả các chức vụ trong công đoàn: Chỉ đưa vào phiếu khi đoàn viên có nhiều chức vụ về công đoàn, kể cả chức vụ ở nhiệm kỳ trước và hiện tại.
- Một chức vụ qua nhiều nhiệm kỳ: Cần ghi đủ từng nhiệm kỳ theo từng ô (để biểu quyết rõ việc cách chức một hay các nhiệm kỳ cụ thể).
- Đã đồng ý ở ô (4) thì không đánh dấu vào các ô (1), (2), (3) trong mục 4 (Cách chức).
[bookmark: chuong_pl_3]

Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 02b/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
HỘI NGHỊ ……………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày tháng năm


[bookmark: chuong_pl_3_name]PHIẾU BIỂU QUYẾT
[bookmark: chuong_pl_3_name_name]thi hành kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn
(họ và tên, chức vụ)
	1. Không kỷ luật
2. Khiển trách
3. Cảnh cáo
4. Khai trừ
	☐
☐
☐
☐


Ghi chú: Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.
[bookmark: chuong_pl_4]

Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 03/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
HỘI NGHỊ ……………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày tháng năm


[bookmark: chuong_pl_4_name]
PHIẾU BIỂU QUYẾT
[bookmark: chuong_pl_4_name_name]thi hành kỷ luật/đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức công đoàn ...
(ghi đầy đủ tên tổ chức công đoàn)

	1. Không kỷ luật
2- Khiển trách
3- Cảnh cáo
4- Giải tán
	☐
☐
☐
☐


Ghi chú: Đồng ý hình thức nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.


Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 04a/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm…….



BIÊN BẢN
[bookmark: chuong_pl_5_name_name_name]Kiểm phiếu (đề nghị, thi hành) xử lý kỷ luật
đối với đồng chí …….(họ và tên, chức vụ, địa chỉ)
Hôm nay, ngày ……. tháng ….. năm ………, vào lúc …….. giờ, BTV, BCH, Ủy ban Kiểm tra …………….. đã tiến hành bỏ phiếu (đề nghị/thi hành) hình thức kỷ luật đối với đồng chí …………….
(1) Tổng số đại biểu triệu tập: ………………….đồng chí;
(2) Dự Hội nghị có ………đồng chí; vắng ………..đồng chí (có lý do....; không có lý do ……….)
Nội dung Hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu (đề nghị/thi hành) hình thức kỷ luật đối với đồng chí …………………
Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm ………….đồng chí:
1. Đồng chí …………………….., Trưởng ban,
2. Đồng chí………………………, Thành viên, thư ký,
3. Đồng chí ………………………, Thành viên.
- Số phiếu phát ra: …………………….
- Số phiếu thu về: …………………….
- Số phiếu hợp lệ: …………………….
- Số phiếu không hợp lệ: …………………….
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
- Không kỷ luật: ……./……/…….. phiếu, bằng …………..%.
- Khiển trách: ……./……/…….. phiếu, bằng …………..%.
- Cảnh cáo: ……./……/…….. phiếu, bằng …………..%.
- Cách chức: ……./……/…….. phiếu, bằng …………..%.
- Khai trừ: ……./……/…….. phiếu, bằng …………..%.
Kết luận hình thức kỷ luật: ……………………………………
Biên bản lập hồi ……..giờ ………. cùng ngày, đọc lại để mọi người cùng nghe thống nhất và ký tên./.
	THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 04b/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm…….



BIÊN BẢN
[bookmark: chuong_pl_6_name_name_name]Kiểm phiếu thi hành xử lý kỷ luật
đối với đồng chí………….đoàn viên công đoàn
Hôm nay, ngày…... tháng…… năm……. , vào lúc……….. giờ, BTV, BCH, Ủy ban Kiểm tra………….. đã tiến hành bỏ phiếu thi hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí………..đoàn viên công đoàn.
(1) Tổng số đại biểu triệu tập:……………….đồng chí;
(2) Dự Hội nghị có……..đồng chí; vắng……..đồng chí (có lý do....; không có lý do……)
Nội dung Hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu thi hành xử lý kỷ luật đối với đồng chí ………….. đoàn viên công đoàn.
Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm………..đồng chí:
1. Đồng chí ……………………………., Trưởng ban,
2. Đồng chí ……………………………., Thành viên, thư ký,
3. Đồng chí ……………………………., Thành viên.
- Số phiếu phát ra:…………………………
- Số phiếu thu về:………………………….
- Số phiếu hợp lệ:………………………….
- Số phiếu không hợp lệ:………………….
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
- Không kỷ luật:……../………./………..phiếu, bằng………………….%.1
- Khiển trách:……../………./……….phiếu, bằng…………………..%.
- Cảnh cáo: ……../………./……….phiếu, bằng……………%.
- Khai trừ: ……../………./……….phiếu, bằng…………….%.
Kết luận hình thức kỷ luật:……………………………………………..
Biên bản lập hồi……..giờ……….cùng ngày, đọc lại để mọi người cùng nghe thống nhất và ký tên./.
	THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


______________________________
1 Số phiếu lựa chọn/tổng số người tham gia bỏ phiếu/tổng số người được triệu tập


Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 05/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm…….



BIÊN BẢN
[bookmark: chuong_pl_7_name_name]Kiểm phiếu (đề nghị, thi hành) xử lý kỷ luật đối với tổ chức công đoàn………
Hôm nay, ngày…….tháng……..năm…….., vào lúc……..giờ, BCH, BTV/Ủy ban Kiểm tra………. đã tiến hành bỏ phiếu hình thức kỷ luật đối với tổ chức công đoàn……….
Tổng số đại biểu triệu tập:………………; dự Hội nghị có …….. đồng chí; vắng……….đồng chí (có lý do.....; không có lý do…..)
Nội dung Hội nghị: Tiến hành xem xét, bỏ phiếu (đề nghị/thi hành) kỷ luật đối với tổ chức công đoàn………………….
Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm……….đồng chí:
1. Đồng chí ……………………………., Trưởng ban,
2. Đồng chí ……………………………., Thành viên, thư ký,
3. Đồng chí ……………………………., Thành viên.
- Số phiếu phát ra:……………………………
- Số phiếu thu về:…………………………….
- Số phiếu hợp lệ:…………………………….
- Số phiếu không hợp lệ:……………………..
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
- Không kỷ luật:……../………./……….phiếu, bằng……………%.2
- Khiển trách:……../………./……….phiếu, bằng………………%.
- Cảnh cáo: ……../………./……….phiếu, bằng………………..%.
- Giải tán: ……../………./……….phiếu, bằng………………….%.
Kết luận hình thức kỷ luật:……………………………………..
Biên bản lập hồi……..giờ…………cùng ngày, đọc lại để mọi người cùng nghe thống nhất và ký tên./.
	THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


______________________________
2 Số phiếu lựa chọn/tổng số người tham gia bỏ phiếu/tổng số người được triệu tập
[bookmark: chuong_pl_8]

Quy định số 03/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 06/XLKL
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm…….


[bookmark: chuong_pl_8_name]
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl_8_name_name]Thi hành kỷ luật đối với tập thể…./cá nhân…………..

ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)………….
Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn số……/QĐ-TLĐ ngày…..tháng….. năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
Xét bản tự kiểm điểm (đối với tập thể/cá nhân vi phạm; báo cáo số….. ngày….. tháng….. năm….. (tên cơ quan đề nghị hoặc thi hành kỷ luật)
Căn cứ biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật cán bộ công đoàn (hoặc tập thể của Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) ngày…….tháng……năm……;
Nhận thấy: (Viết ngắn gọn nội dung vi phạm)...
Xét đề nghị của……………..
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thi hành kỷ luật với hình thức………….đối với……….
Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật là………..tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực;
- CĐ nơi có tập thể, cá nhân bị kỷ luật;
- Cấp ủy, chính quyền cùng cấp (để biết);
- Lưu UBKT và VP TLĐ
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)
CHỦ TỊCH (PCT, CN, PCN)
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)





Quy định số 04/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu số 01/TĐV

SỔ TIẾP ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG DÂN

	STT
	Ngày tiếp
	Họ tên – Địa chỉ, điện thoại...
	CCCD/Hộ chiếu của đoàn viên, người lao động, công dân
	Nội dung vụ việc
	Phân loại đơn/Số người
	Cơ quan đã giải quyết
	Hướng xử lý
	Theo dõi kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Thụ lý để giải quyết
	Trả lại đơn và hướng dẫn
	Chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
(1) Số thứ tự.
(2) Ngày tiếp
(3) Họ và tên, địa chỉ của đoàn viên, người lao động, công dân.
(4) CCCD/Hộ chiếu của đoàn viên, người lao động, công dân (nếu không có CCCD/Hộ chiếu thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân)
(5) Tóm tắt nội dung vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh); trường hợp không có đơn thì cán bộ tiếp hướng dẫn viết đơn theo quy định.
(6) Phân loại đơn của đoàn viên, người lao động và công dân ghi rõ: khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; số đoàn viên, người lao động và công dân có đơn cùng nội dung.
(7) Ghi rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giải quyết hết thẩm quyền.
(8) Đánh dấu (x) nếu thuộc thẩm quyền giải quyết.
(9) Ghi rõ hướng dẫn đoàn viên, người lao động và công dân đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nào, số văn bản hướng dẫn.
(10) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thụ lý giải quyết, số văn bản chuyển đơn.
(11) Người tiếp đoàn viên, người lao động và công dân ghi chép, theo dõi quá trình, kết quả giải quyết đơn của đoàn viên, người lao động và công dân.
 


Quy định số 04/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 02/TĐV
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	Địa danh, ngày     tháng     năm ....


 
THÔNG BÁO
Kính gửi: .......................
Ngày ... tháng... năm...., ông (bà) ...................................................................................(3)
Số CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ..., ngày cấp: .../.../...., nơi cấp..............................
Địa chỉ: ........................................................................................................
Nội dung khiếu nại (tố cáo) về việc: ........................................................................(4)
[bookmark: _GoBack]Vụ việc của ông (bà) đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và thông báo trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ Luật Tiếp công dân và Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Cơ quan ban hành văn bản) thông báo tới ông (bà)................(3) từ chối tiếp nhận nội dung khiếu nại (tố cáo) để ông (bà) biết./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- ... (để b/c);
- ... (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, hồ sơ.
	Thủ trưởng, cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp đoàn viên, người lao động và công dân.
(3) Họ tên người khiếu nại (tố cáo).
(4) Tóm tắt nội dung khiếu nại (tố cáo).
Quy định số 04/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 03/TĐV
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	Địa danh, ngày        tháng           năm ....


 
GIẤY BIÊN NHẬN
Thông tin, tài liệu
Vào ... giờ ... ngày ... tháng... năm ......tại: ...............................................(3)
Tôi là................................................(4) Chức vụ: ................................................................
Đã nhận của ông (bà) .......................................................................................................(5)
Số CCCD/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ........................................................................,
ngày cấp: .../.../...., nơi cấp..............................Địa chỉ: .........................................................
các thông tin, tài liệu sau:
1 ...............................................................................................................................(6)
2 ..............................................................................................................................
3 ...............................................................................................................................
Giấy biên nhận thông tin, tài liệu, được lập thành ... bản, giao cho người cung cấp thông tin, tài liệu 01 bản./.
 
	Người cung cấp thông tin, tài liệu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)




Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp đoàn viên, người lao động và công dân.
(3) Địa điểm tiếp đoàn viên, người lao động, công dân.
(4) Họ tên người tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.
(5) Người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh); người có liên quan đến vụ việc khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).
(6) Ghi rõ tên, số trang, tình trạng của thông tin, tài liệu, bằng chứng (tài liệu, bằng chứng là bản phô tô hoặc bản sao công chứng).



Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 01/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:    /TB-…
	Địa danh, ngày     tháng     năm


 
THÔNG BÁO
Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại
Kính gửi: Họ và tên người khiếu nại (hoặc cơ quan, tổ chức khiếu nại)
Ngày … tháng … năm …, Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị... đã nhận được đơn khiếu nại của ông (bà)…………………….
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ..............................................................
Khiếu nại về việc: ............................................................................................................
Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật khiếu nại và Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2004 của Đoàn Chủ tịch TLĐ ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; đơn khiếu nại của ông (bà) đủ điều kiện thụ lý và thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Liên đoàn (LĐLĐ...), cơ quan, đơn vị.....
Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày … tháng... năm …
Vậy thông báo để ông (bà) ............ được biết./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tên tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại (nếu có);
- Lưu: ……….
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 02/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /.........
V/v trả lời người khiếu nại (tố cáo)
	Địa danh, ngày     tháng     năm


 
Kính gửi: Họ và tên người khiếu nại (hoặc tố cáo)
Ngày … tháng … năm …, Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị ................. đã nhận được đơn khiếu nại (tố cáo) của ông (bà) ……………………
Địa chỉ: …..................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp: ............................................
Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại (tố cáo), căn cứ Luật khiếu nại (tố cáo), quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (LĐLĐ tỉnh/thành phố huyện....) chuyển đơn của ông (bà) đến... để được xem xét, giải quyết (tham gia giải quyết) theo quy định của pháp luật.
Hoặc Sau khi xem xét nội dung đơn, đơn khiếu nại (tố cáo) của ông (bà) không đủ điều kiện thụ lý giải quyết (kèm căn cứ cụ thể), đề nghị ông, bà gửi đơn khiếu nại (tố cáo) đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật (nêu rõ cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp cụ thể).
Vậy thông báo để ông (bà)................................. được biết./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chuyển khiếu nại (tố cáo) (để biết);
- Lưu: ...............
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 03/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /QĐ-…
	Địa danh, ngày      tháng      năm


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung khiếu nại
ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT), CƠ QUAN, ĐƠN VỊ......

Căn cứ Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ đơn khiếu nại ……………..;
Xét đề nghị của ……………………;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Đoàn xác minh nội dung khiếu nại gồm các đồng chí (ghi rõ họ tên, chức vụ).
Điều 2. Đoàn xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại về việc…………………………………………..
Thời hạn xác minh... ngày kể từ ngày công bố quyết định xác minh.
Điều 3. Nêu rõ trách nhiệm của nơi được kiểm tra, xác minh.
Điều 4. Ghi rõ các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
	
Nơi nhận:
- …………….
- Lưu: ………
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 


 


 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 04/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
ĐOÀN XÁC MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /BC-…
	Địa danh, ngày     tháng     năm


 
BÁO CÁO
Kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông (bà) ………………..
Kính gửi: Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị.............
Căn cứ Quyết định xác minh số …/QĐ-TLĐ…, ngày  tháng  năm … về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại …
Đoàn xác minh nội dung khiếu nại gồm có:...
đã tiến hành kiểm tra, xác minh với kết quả cụ thể như sau:
1- Tóm tắt nhân thân của người khiếu nại
- Họ tên ................................................................................  tuổi ………………….
- Nghề nghiệp.............................................................................................................
- Địa chỉ ................................................................................................................
- Quá trình công tác, hoàn cảnh (nêu tóm tắt) ...........................................................................................................................
2- Nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại
- Nội dung (ghi tóm tắt) ..................................................................................................................................
- Yêu cầu của người khiếu nại...................................................................................
1/ ..............................................................................................................................
2/ ................................................................................................................................
3- Kết quả xác minh
- Quá trình xác minh đối với bên khiếu nại, bên bị khiếu nại, các bên có liên quan khác (theo nội dung những biên bản làm việc) trong đó phải nêu rõ quá trình giải quyết của các cơ quan trước đó; phản ánh một cách rõ ràng những tài liệu, chứng cứ của các bên cung cấp và kết quả xác minh; khẳng định những chứng cứ có tính pháp lý làm cơ sở kết luận bản chất của việc khiếu nại và quyết định bị khiếu nại.
4- Nhận xét đánh giá kết luận
Đối chiếu với các văn bản pháp luật liên quan để đi đến kết luận:
- Các yêu cầu của người khiếu nại đúng hay không đúng, một phần hay toàn bộ;
- Quyết định, việc làm của bên bị khiếu nại đúng hay không đúng, một phần hay toàn bộ.
5- Kiến nghị biện pháp giải quyết
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ thể có thẩm quyền GQKN;
- Lưu: ……..
	TM. ĐOÀN XÁC MINH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


 


 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 05/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /QĐ-…
	Địa danh, ngày       tháng      năm


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông (hoặc bà)...

ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT), CƠ QUAN, ĐƠN VỊ..................
Căn cứ Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại,
Căn cứ Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ báo cáo xác minh của Đoàn xác minh số ...../BC-ĐXM;
Xét đơn khiếu nại ngày …/…/… của ông (bà), địa chỉ …..............
I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI:
II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI:
III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI (NẾU CÓ):
IV. KẾT LUẬN:
Từ những nhận định và căn cứ trên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. … (1) …
Điều 2. … (2) …
Điều 3. … (3) …
Điều 4. Các ông, bà (những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại) căn cứ quyết định thi hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: ………
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định; tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi đã bị khiếu nại.
(2) Giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại.
(3) Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai, hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
(trường hợp giải quyết khiếu nại lần hai thì người khiếu nại và người giải quyết khiếu nại lần đầu nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật).
 


 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 06/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:   /QĐ-…
	Địa danh, ngày  tháng  năm


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông (hoặc bà)......
ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT), CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.........
Căn cứ Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ báo cáo xác minh của Đoàn xác minh số ....../BC-ĐXM;
Xét đơn khiếu nại ngày .../.../... của ông (bà), địa chỉ...
I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI;
II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU;
III. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI;
IV. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI (NẾU CÓ);
V. CĂN CỨ PHÁP LUẬT ĐỂ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI;
VI. KẾT LUẬN:
Từ những nhận định và căn cứ trên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. … (1) …
Điều 2. … (2) …
Điều 3. … (3) …
Điều 4. Các ông, bà (những người chịu trách nhiệm thi hành giải quyết khiếu nại và người khiếu nại) căn cứ quyết định thi hành./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: ……..
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định, tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt hành vi đã bị khiếu nại.
(2) Giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại.
(3) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
 


 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 07/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:      /QĐ-…
	Địa danh, ngày     tháng     năm


 
QUYẾT ĐỊNH
Thụ lý tố cáo
ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT), CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.............
Căn cứ Điều 29 Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Điều 9 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Xét đề nghị của …..................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thụ lý giải quyết tố cáo đối với cá nhân, chủ thể người bị tố cáo.
Nội dung tố cáo được thụ lý: …....................................................................
Thời hạn giải quyết tố cáo là ............................................. ngày làm việc
Điều 2. Các ông (bà)......, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: …............
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 


 Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Mẫu 08/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /QĐ-…
	Địa danh, ngày     tháng     năm


 
QUYẾT ĐỊNH
Gia hạn giải quyết tố cáo
ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT) CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.................
Căn cứ Điều 30 của Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
Căn cứ Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ ..........................................................…;
Xét đề nghị của ….............................................,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Gia hạn giải quyết tố cáo đối với vụ việc tố cáo …....................... đã được thụ lý tại Quyết định …...................................
Thời gian gia hạn là …........................ ngày, kể từ ngày …...........................
Điều 2. Ghi rõ các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- ........................
- Lưu: …..............
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 


Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 09/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:    /TB-…
	Địa danh, ngày     tháng     năm


 
THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_9_name_name]Việc thụ lý tố cáo
Tổng Liên đoàn (LĐLĐ tỉnh), cơ quan, đơn vị......đã nhận được tố cáo của ông (bà) …………... đối với ………..… (tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo) về việc …..................................
(Tố cáo do cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân chuyển đến - nếu có)
Theo quy định của pháp luật, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị ... đã ban hành Quyết định số …/QĐ-… ngày …/…/… thụ lý giải quyết tố cáo.
Nội dung tố cáo được thụ lý giải quyết gồm: …..........................................
Thời hạn giải quyết tố cáo là …................................... ngày làm việc.
Vậy thông báo để ông (bà) .... biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật./.
 
	
Nơi nhận:
- Người tố cáo;
- Chủ thể chuyển đơn đến (nếu có);
- Lưu: ….....
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_10]

Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 10/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:     /QĐ-…
	Địa danh, ngày     tháng      năm


 
[bookmark: chuong_pl_10_name]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: chuong_pl_10_name_name]Thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo
ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT), CƠ QUAN, ĐƠN VỊ......
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
Căn cứ Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ............................................................................................................ ;
Xét đề nghị của ............................................................................................... ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo, gồm:
1. Ông (bà) ………………………….…, chức vụ ....................................... - Trưởng đoàn;
2. Ông (bà) …………………………….., chức vụ ........................................ - Thành viên;
..................................................................................................................
Điều 2. Đoàn xác minh có nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo ......................................
Thời gian tiến hành xác minh là ……ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.
Đoàn xác minh thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quy định trong Luật Tố cáo và Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 3. Các ông (bà)……………, …………….. cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: ……….
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT),
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_11]

Quy định số 05/QĐ-TLĐ ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Mẫu 11/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /BC-ĐXM
	Địa danh, ngày      tháng      năm


 
[bookmark: chuong_pl_11_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_11_name_name]Kết quả xác minh nội dung tố cáo
Kính gửi: Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT...), cơ quan, đơn vị………..
Thực hiện Quyết định số     /QĐ-… ngày …/…/… của Đoàn Chủ tịch TLĐ (BTV, UBKT…) cơ quan, đơn vị……………… về việc thụ lý giải quyết tố cáo.
Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị ………….. đã thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của ông (bà):……………..... địa chỉ ………………….… tố cáo (tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo) về việc ……………….
Căn cứ kết quả xác minh nội dung tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan, Đoàn xác minh báo cáo Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị ......... xem xét, kết luận như sau:
1. Kết quả xác minh: …(1) …………………………………………………..
2. Nhận xét, đánh giá: …(2) ………………………………………………..
3. Kiến nghị: …(3) ………………………………………………………….
Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ, UBKT), cơ quan, đơn vị ………………………..xem xét, kết luận./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……
	TM. ĐOÀN XÁC MINH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


Ghi chú:
(1) Báo cáo kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.
(2) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc vô ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (nếu có); đối tượng bị thiệt hại; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.
(3) Kiến nghị xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.
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Mẫu 12/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:   /KL-……
	Địa danh, ngày    tháng    năm


 
KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo
Ngày …/…/… Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (BTV, UBKT...), cơ quan, đơn vị... đã ban hành Quyết định số …/QĐ-… thụ lý giải quyết tố cáo đối với (cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tố cáo).
Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Đoàn Chủ tịch (BTV, UBKT), cơ quan, đơn vị………… kết luận nội dung tố cáo như sau:
1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo …(1) ……………………..
2. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật (2) ………………..
3. Kết luận: …………(3) …………………………………………………….
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện và kiến nghị... (4)…
 
	
Nơi nhận:
- … (5)…
- … (6)…
- … (7)…
- Lưu: ……
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH (BTV, UBKT)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.
(2) Nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật.
(3) Kết luận từng nội dung tố cáo, trong đó nêu và nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của tập thể, cá nhân bị tố cáo; nguyên nhân, trách nhiệm của người bị tố cáo trong những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần...
(4) Các biện pháp người giải quyết tố cáo áp dụng để trực tiếp xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả; nội dung chỉ đạo của người giải quyết tố cáo và nội dung kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý vi phạm, buộc khắc phục hậu quả.
(5) Tên cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp.
(6) UBKT CĐ cùng cấp.
(7) Người bị tố cáo, cơ quan, đơn vị có người bị tố cáo.
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Mẫu số 13/KNTC
	TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN
CẤP TRÊN
(hoặc cùng cấp nếu văn bản của UBKT)
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
VĂN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	Địa danh, ngày … tháng … năm…


 
BIÊN BẢN
………………………………
Vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại …………………………..
Đoàn (Tổ) xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được thành lập theo Quyết định số …/QĐ… ngày…/…/… của ………, gồm:
1. Ông (bà) …………………………………… chức vụ..............................
2. Ông (bà) …………………………………… chức vụ..............................
Tiến hành làm việc với: ......................................................................................................
Nội dung làm việc: ............................................................................................................
Buổi làm việc kết thúc hồi … giờ … phút cùng ngày (hoặc ngày …/…/…)
....................................................................................................................................
Biên bản này đã được đọc cho những người cùng làm việc nghe và xác nhận dưới đây.
Biên bản được lập thành … bản và giao cho …………./.
	 NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC
Chữ ký hoặc điểm chỉ) (*)
Họ và tên
	ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH (**)
(Từng thành viên làm việc ký)
Họ và tên


Ghi chú:
(1) Tên biên bản, ví dụ: Biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo, người bị tố cáo, Biên bản làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân, để thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo…
(2) Họ, tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của những người cùng làm việc. Người cùng làm việc có thể là: người tố cáo, người bị tố cáo… Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan.
(3) Ghi nội dung làm việc, ý kiến của những người cùng làm việc, của thành viên Đoàn (Tổ) xác minh.
(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được Đoàn (Tổ) xác minh giao biên bản.
(*) Trường hợp có người không ký thì phải ghi rõ trong biên bản.
(**) Đại diện Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo ký vào từng trang của Biên bản.
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